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ĐÔI NÉT VỀ ĐỜI HƯỚNG ĐẠO CỦA NAI BẠCH MÃ
N

ữ tướng Nai Bạch Mã Trần Bạch Bích là sao Bắc Đẩu của Hội Nữ Hướng Đạo. Xin ghi đôi nét về sinh hoạt Hướng Đạo của chị Nai.

Sinh năm 1920, gia nhập Hướng Đạo năm 1940 ở Hà Nội. Cuối năm 1940 lên dạy học ở Lạng Sơn và tập sự Bầy Trưởng tại đây.

Năm 1943, được Đạo Trưởng là Ernest Rétif giới thiệu chị về tham dự trại Bạch Mã Ấu. (Đây là khóa đầu tiên có nữ Hướng Đạo dự trại, ngoài chị Bạch Bích còn có chị Nguyễn Thị Nghiên ở Thanh Nghệ Tĩnh). Khóa trưởng là chị Chauvet, có Françoise Rivoalen và Ngô Bích San. Sau khóa học được cử coi Bầy Lạng Sơn và Hải Dương cho tới thêm chiến tranh bùng nổ phải ngưng hoạt động đến năm 1955. Năm 1956 và 1957 tham gia huấn luyện tại Trại Trường Hồi Nguyên trong vai Bagheera (Tr Lê Văn Ngoạn làm Akéla, Tr Nguyễn Thúc Tuân Baloo). Sau kỳ trại được cử làm UV ngành Ấu Châu Gia Định, lúc đó có số lượng đông đảo Sói con (24 Bầy).

Năm 1958 chị Bạch Bích cùng chị Phạm Thị Thân được văn phòng Nữ HĐTG chu cấp một chuyến du hành để nghiên cứu về HĐ; trong dịp này hai chị được tiếp xúc với VP Nữ HĐTG, dự các khóa huấn luyện quốc tế tại Forlense và Manchester Anh Quốc. Dự trại trường Massif Central (Pháp) và dự Đại Hội Đồng Nữ HĐ Công giáo Pháp tại Lion. Cũng trong chuyến đi này chị tiếp xúc với các Hội Nữ HĐ Anh, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Ý, Pakistan, Miến Điện, Thái Lan và Hy Lạp. Gặp Lady Baden Powell trong dịp trại họp bạn Nữ HĐ quốc tế.

Năm 1958 hoàn chỉnh tổ chức Nữ HĐVN, chị được bầu làm TUV kiêm UV Huấn luyện Hội Nữ HĐVN.

Hiện giờ chị Nai Bạch Mã (89 tuổi) đang cùng sống đầm ấm hạnh phúc bên cạnh phu quân là Sói Trầm Lặng Mai Ngọc Liệu, cựu Trại Trưởng Trại Trường Việt Nam.

Sáo Dễ Thương
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Gắn bó cuộc đời, gắn bó hướng đạo.
Trưởng Mai Ngọc Liệu Sói Trầm Lặng 

và  phu nhân Trưởng Nai Bạch Mã Trần Bạch Bích
NĂM 1944
- Mở trại huấn luyện Ấu và Thiếu từ 21 đến 31 tháng 7.

- Từ 1 đến 10 tháng 8 mở trại HHR tại Bạch Mã và Tản Viên sơn.

- Cuốn “Kim Chỉ Nam” của Trưởng do anh Nguyễn Hữu Táo soạn được xuất bản tại Hà Nội.

- Trưởng Đoàn Đức Thoan, Đoàn Trưởng Nguyễn Trường Tộ đi làm Tri huyện ở Quảng Ngãi giao đoàn Công giáo duy nhất ở Huế cho Đạo Trưởng Phan Như Ngân tạm thời đảm trách. 

- Thiếu đoàn Hồng Sơn được thành lập tại Vinh do anh Nguyễn Khổng Dĩnh làm đoàn trưởng.

- Tại Huế anh chị Chenevier thành lập Hướng Đạo Nữ tại trường Đồng Khánh, đặt tên các đội là các loài cây như cây cau, cây tre, cây phượng… Đồng phục là áo sơ-mi trắng, váy kaki màu vàng, mũ rộng vành kaki vàng, mang sandale… (xin xem bài “Đoàn Nữ Hướng Đạo Trường Đồng Khánh Huế của chị Nguyễn Thị Tố Nga).

- Nữ Tráng đoàn được thành lập ở Hà Nội do chị Meyer May (UV HĐ Thế tục Pháp). Có các chị: Phạm Thị Thành, Trần Hữu Ngọc, Trần Thị Khang, Tôn Nữ Tuyết Lê, Nguyễn Thị Xiêm, Huỳnh Bá Đường, Tôn Nữ Thị Giàu, Trần Thị Mai (về sau làm TUV Hội Nữ Hướng Đạo).

Chị Meyer May mở khóa HL cho các chị này.

- Khóa Trại Trường cuối cùng của Bạch Mã. Khóa này Trưởng Cung Giũ Nguyên tạm thay Trưởng Tạ Quang Bửu lúc đó đang bận rộn việc kháng chiến.

- Vì phi cơ đồng minh oanh tạc phá nhiều cầu đường việc đi lại gặp nhiều khó khăn nên HĐ Bắc Kỳ đã mở thêm một trại trường thứ 2 ngoài trại Bạch Mã để các trại sinh không về Trại Trường Bạch Mã được thì đến trại này. Đó là trại huấn luyện ở Tản Viên Sơn, Ba Vì, cách Hà Nội 60 km về phía Tây Bắc trên cao độ 800 mét.

Ngày 21 đến 31 tháng 7 Khóa Thiếu và ngày 1 đến 10 tháng 8 Khóa Ấu mở cùng thời gian này ở Bạch Mã cũng có trại huấn luyện. Phục vụ trại là 48 tráng sinh của Tráng đoàn Quang Trung thuộc Đạo Hà Nam, Hưng Yên, đã tận lực làm việc 28 ngày để: phát quang mở đường, ban đất, xẻ núi, bắc cầu qua suối. Sau đó vào rừng đẵn cây kéo về giao cho toán Mộc cưa, xẻ, đục để làm sườn nhà cho Minh Nghĩa Đường, 4 trại Đội, nhà bếp, nhà ăn… tất cả đều lợp bằng tranh do tráng sinh lên đồi cắt về và đánh thành tranh.

Cũng như Trại Trường Bạch Mã, Trại Trường Tản Viên Sơn sau khóa này là đóng cửa cho đến hôm nay. 
- Họp bạn Tráng sinh toàn quốc; vì vấn đề giao thêm khó khăn nên trại được tổ chức thành 2 nơi: Qua Châu (Thanh Hóa) dành cho Tráng sinh miền Bắc và Bắc Trung bộ, Bảy Miễu (Nha Trang) dành cho Tráng sinh Nam Trung bộ và Cao Nguyên từ 11-15 Août 1944. 

TRẠI QUA CHÂU

Qua Châu ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa dưới chân núi Ngân Sơn cao 115m, gần vườn dưa Mai An Tiêm (chỗ thờ Mai An Tiêm). Qua Châu có nghĩa: qua là dưa, châu là đất (dưa đất).

- Thăm đền Mai An Tiêm

- Thi việt dã

- Lửa trại

- Dịch cuốn Sổ Đường

Đặc biệt: Thêm nhập trại mỗi trại sinh được tặng 1 gói dưa giống Nga Sơn để đem về trồng.

TRẠI BẢY MIỄU
Tổ chức cùng thời điểm với Qua Châu. Trại Trưởng Cung Giũ Hốt, Đoàn Trưởng Ngô Quyền. Có 150 trại sinh tham dự (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ban Mê Thuột).

Bảy Miễu là một làng chài gần thành phố biển Nha Trang khí hậu mát mẻ, có biển bao bọc, phải dùng thuyền đến Bảy Miễu, nơi thờ cá Ông (cá Voi).

Văn nghệ đặc sắc – Có HĐ Miên tham dự.

Trò chơi lớn kéo dài từ Bảy Miễu đến hòn Tằm. Trại sinh Kinh nói tiếng Việt, Cao nguyên nói tiếng Pháp.

Xếp hạng nhất: Ban Mê Thuột (nhà sàn chứa được 30 người, trang hoàng 30 gậy Totem tuyệt đẹp).

Các Đoàn được thành lập:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày thành lập
	Trưởng 

phụ trách

	Hà Nội
	Tráng đoàn Nữ
	
	Chị Meyer May

	Vinh
	Hồng Sơn
	
	Nguyễn Khống Dĩnh

	Huế
	Nữ HĐ Trường  Đồng Khánh
	
	Chị Chenevier


ĐOÀN NỮ HƯỚNG ĐẠO
TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH HUẾ
G

iữa năm học 1943-1944, trường Đồng Khánh Huế được phép tổ chức Đoàn Nữ Hướng Đạo (Eclaireuse féminine) do bà Chenevier làm Trưởng Đoàn. Ông bà Chenevier là một cặp vợ chồng chuyên phụ trách các đoàn Hướng Đạo ở Huế lúc bấy giờ. Trường thêm báo học sinh từ lớp đệ nhất niên trở lên, ai muốn tham gia đoàn Hướng Đạo, ghi tên tại văn phòng do cô Sa và cô Chất phụ trách. Trường xây thêm một phòng nhỏ nối liền với thư viện đồng thời là phòng tập múa, hát của trường, ngay dưới dãy phòng ngủ lớn làm phòng họp của Đoàn. Sau 2 tuần, chúng tôi được tập họp. Bên Hướng Đạo Nam gọi là patrouille. Tổ của tôi mang tên Sơn Ca (Clan alouette). Tổ trưởng là Tư Tề, tôi làm tổ phó. Mấy tháng sau chị Lê Thị Kinh vào đoàn, sinh hoạt ở tổ chúng tôi. Chị lớn tuổi hơn nên chúng tôi bầu chị làm Tổ Trưởng, Tư Tề Tổ Phó. Mỗi tổ có từ 6-8 đoàn sinh. Tổ Sơn Ca chúng tôi có: Chị Kinh, Tư Tề, Tạo, Tôi và mấy bạn nữa tôi đã quên tên, tiếc thật! Châm ngôn (devise) của tổ là: Toujours plus haut! Tại góc Tổ, Tư Tề vẽ 1 con chim bay cao trên mây hướng về dãy núi, phía sau 1 đàn chim bay theo, mỗi con chim ghi tên một đoàn sinh. Các góc tổ khác trang trí rất đẹp theo châm ngôn của tổ mình. Tổ Aréquier, châm ngôn Toujours droit, do Hạnh Nhân làm Tổ Trưởng, trong tổ có Như Miên, Cẩm Nhung… Tổ Flamboyant (đô, rê, mi…) có các bạn Hồ Thị Vẽ, Châu Tô… do Lan Huê làm Tổ Trưởng. Tổ thứ 4 tôi đã quên tên, do Phan Thị Phước làm Tổ Trưởng và bốn tổ đặt dưới sự điều khiển chung của bà Trưởng Đoàn Chenevier và cô Sa phó đoàn (sous cheftaine), cô Chất phụ trách đoàn Chim non (Petites ailes). Châm ngôn của đoàn là “Toujours Joyeuse!” bài hát chính thức của đoàn cũng mang tên trên, luôn luôn vui vẻ! Chiều thứ năm hàng tuần chị em nội trú mặc đồng phục áo màu xanh nước biển, được các cô giám thị đưa đi du ngoạn, còn số chị em tham gia đoàn nữ Hướng đạo ở lại trường sinh hoạt đoàn. Đúng 14 giờ, chị em ngoại trú và nội trú, mặc đồng phục Hướng Đạo, tập họp tại phòng họp của đoàn. Đồng phục nữ Hướng đạo gồm 1 jupe kaki màu vàng nhạt, 1 áo chemise trắng ngắn tay, 1 mũ vải có vành màu kaki vàng nhạt, 1 đôi giày có quai hậu và 1 khăn quàng màu xanh lơ hình tam giác, viền xanh đậm. Buổi lễ tuyên thệ đầu tiên có sự chứng kiến của bà Hiệu Trưởng trường Đồng Khánh. Bà Chenevier đã khuyên chúng tôi cố gắng học tập, làm nhiều điều tốt, sau này trở nên những người hữu dụng cho đất nước. Lúc này chúng tôi mới chính thức trở thành những Nữ Hướng Đạo Sinh.

Tôi nhớ buổi sinh hoạt ở Hồ Tịnh Tâm, trước ánh lửa bập bùng, chúng tôi ai nấy trang nghiêm nhắc lại châm ngôn của Đoàn và hứa: “luôn luôn vui vẻ, sẵn sàng”. Chúng tôi nắm tay nhau hát, đi vòng tròn quanh đống lửa, tình thân ái truyền cho nhau. Những nụ cười trong sáng của tuổi 13-14 lúc bấy giờ sao mà đẹp thế! Trong buổi sinh hoạt này, chúng tôi trả lời các câu hỏi về nội qui, kỷ luật và kiến thức Đoàn (đã được học trong các buổi sinh hoạt). Lần lượt qua các buổi học tập về đạo đức, sinh hoạt tập luyện nhanh nhẹn, chúng tôi lại được quàng khăn xanh và đeo phù hiệu đoàn Nữ Hướng Đạo. Những buổi cắm trại, lên Ngự Bình, đi thăm người nghèo, vào Tịnh Tâm và chơi charade (làm kịch rồi đoán ra chữ gì theo điệu bộ diễn tả). Nhờ vậy, sau này chúng tôi có sáng kiến làm kịch cười để đi tuyên truyền vận động quần chúng. Nhớ đêm diễn kịch “L’élue”, không biết bạn nào đóng vai anh chàng đi chọn vợ, Lan Huê là cô gái ưa thể thao (chơi tennis), Tư Tề đóng vai cô gái hiền lành chị thích ở nhà lo nội trợ, nuôi con nên được chọn. Những lần sinh hoạt như thế thật vui. Đoàn đã tập cho chúng tôi nhiều đức tính tốt. Sau mỗi kỳ sinh hoạt. Chúng tôi học thêm 1 điều hay, bổ ích. Bà Chenevier, cô Sa và cô Chất rất yêu thương chúng tôi, xem chúng tôi như em nhỏ, cùng vui đùa, cùng ca hát. Nhờ đó chúng tôi mạnh dạn, sống tự lập, không ỷ lại, nhanh nhẹn, tháo vát, chịu đựng gian khổ… Bây giờ chúng tôi, mỗi người mỗi ngã, kẻ còn, người mất, có người đang sống ở nước ngoài. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai cũng tin rằng chúng tôi luôn nhớ tới nhau, nhớ đến đoàn Nữ Hướng đạo ngày trước.

Với tôi, đây là những kỷ niệm đẹp khó quên của thời học sinh Đồng Khánh Huế. Dù ở xa nhau ngàn dặm vẫn không bao giờ quên nhau, những người bạn chân tình, những đoàn sinh của đoàn Nữ Hướng đạo thân thương, bà Chenevier với đôi kính cận và cô Sa, cô Chất hiền lành, dịu dàng. Không biết  bây giờ cô Chất, cô Sa ở đâu? Đời sống các cô ra sao? Nghe nói bà Chenevier đã vào tu viện thêm ông Chenevier qua đời tại nước Pháp. Tôi nhớ các cô và các bạn của tôi quá chừng! Năm nay tôi đã vào tuổi 70, không nhớ hết tên của các bạn cùng lớp, cùng đoàn Nữ Hướng đạo. Chỉ biết nhớ những kỷ niệm, những ngày cắp sách đến trường.

(Lược trích bài viết của chị Tố Nga 

đăng trên đặc san trường Đồng Khánh Huế, năm 1995)

HUYNH ĐỆ SẮT SON

T

ráng Đoàn LÊ VĂN DUYỆT thật là một Tráng Đoàn ưu tú. Có lẽ vì các Tráng sinh đã lớn tuổi cả rồi. Có anh ba mươi, có anh bốn mươi mà cũng có nhiều anh năm mươi nữa. Nhưng về khả năng âm nhạc thì các anh lại quá kém. Có một điệu nhạc cần yếu để gọi nhau: DO MI SOL MI DO MI SOL, SOL SOL, SOL DO cũng ít anh huýt sáo cho đúng nữa. Nhưng trong Tráng đoàn có anh L. vừa biết hát vừa biết đàn. Anh đã cố gắng tập dượt cho từng nhóm năm người để hát cho tương thêm đúng bài “Toujours tout droit”… Đặc biệt, anh có một cây đàn Banjo rất nổi tiếng vì là đàn của xứ cao bồi Texas Mỹ, làm bằng nguyên một khúc gỗ mun khoét lõm ở giữa để mặt trống. Tiếng đàn vừa tròn, vừa vang, khác hẳn với các cây Banjo hồi đó, nó kêu phèng phèng! Bây giờ hãy tạm gác câu chuyện Banjo lại để nói về những gì liên quan đến tình anh em Hướng Đạo. L. vốn gầy còm, da mặt xanh mét, lúc nào cũng yếu đau. Anh không đi làm đâu được nên nhà rất nghèo, gần như không đủ ăn với một vợ, hai con. Anh giấu không cho ai biết địa chỉ của anh. Nhưng một hôm, tình cờ, có người biết. Đó là anh Nguyễn Văn Mạch, chủ tiệm Sporting ở đường Gia Long hay Lê Thánh Tôn gì đó, bán các dụng cụ thể thao. Anh chị Mạch và các cháu, không biết mấy đứa, ở tại số 144 nay là Võ Tánh Sài Gòn. Cùng ở chung với anh chị Mạch có anh Mộc, cũng Hướng Đạo, và là anh ruột của anh Mạch. Anh Mạch thấy tình cảnh gia đình anh L. quá khổ sở nên đề nghị gia đình anh L. về ở chung với gia đình anh. L. mừng quá, nhận lời ngay. Nhưng thêm theo chân anh Mạch về 144 Frère Louis để chào chị Mạch thì anh L. chưng hửng: nhà chỉ có hai phòng với cái bếp. Phòng ngoài làm sa-lông tiếp khách, phòng trong kê ba cái giường, một cho anh Mộc, hai cho gia đình anh Mạch. Dưới bếp thì nào nuôi gà, nào để củi, nào lu nước, chật chội không thể nói. Vậy thì ở vào đâu? L. bèn khéo léo từ chối thêm chị Mạch nhắc lại lời mời của chồng. Thấy anh L. từ chối, chị Mạch (vợ Hướng Đạo mà) cười khanh khách mà rằng: “Anh sợ không có chỗ ở hả? Thì phòng ngoài đó”. Anh L. liếc mắt nhìn bộ sa-lông. Chị Mạch lại cười: “Sa-lông thì vứt vào trong bếp. Nhà này có khách bao giờ đâu? Chỉ có các anh Hướng Đạo, mà các anh ấy thì ngồi đâu chẳng được?”.

Thế là gia đình anh L. dọn đến. Hai vợ chồng, hai đứa con ở một phòng ba thước. Ba thước thì cũng được lắm rồi, nhưng chị L. ái ngại nói với chồng rằng anh Mạch đem bộ sa-lông để dưới đống củi, mấy con gà nhẩy lên đống củi bậy tùm lum. Chị Mạch nghe thấy vậy, lại cười khanh khách (chị này lúc nào cũng cười rất hồn nhiên) rằng: “Ăn thua gì, có dịp mình thịt hết gà thì lại sạch sẽ ngay!”.

Tuần lễ đầu ở chung, chị Mạch kiếm cớ, rằng gia đình anh L. còn ngỡ ngàng việc chợ búa, nên bữa nào chị cũng bắt hai gia đình và anh Mộc ăn chung. Anh Mộc là một nhạc sĩ đàn hay, hát giỏi, nhất là ngâm thơ, có vẻ tâm đầu ý hợp với anh L. (vì bạn đàn mà!) nên trấn an anh L. rằng: “Tính thím ấy, trỏ chị Mạch, rất quí các anh Hướng Đạo, bạn của chồng, anh đừng từ chối mà thím ấy buồn đó!”.

Sau đúng một tuần, gia đình anh L. đỡ áy náy thêm anh Mạch đề nghị hai gia đình vẫn ăn chung, hai bà cùng lo việc nhà, anh Mộc và anh Mạch lo việc làm đồ nhôm ở vùng Cây Quéo, còn anh L. trông coi tiệm Sporting, tự ý buôn bán. Từ đó, mỗi buổi sáng, điểm tâm xong, ba người đàn ông đi làm việc để tối tối gặp nhau đàn hát vui vẻ…

Tiếc thay, ngày vui không bền. Anh L. càng ngày càng gầy yếu, và một buổi sáng nọ, anh ho ra toàn máu tươi. Anh Mạch lập tức đưa L. vào nhà thương Lalung Bonnaire (nay là Chợ Rẫy) nằm tại khu Calmette là một khu rào kín dành riêng cho người ho lao. Chị L. không bao giờ được đến thăm chồng vì nhà thương cấm con nít mà chị thì không thể gửi chị Mạch trông giùm con được. Mọi việc thăm hỏi hoàn toàn nhờ hai anh Mộc và Mạch. Lần thứ nhất Mạch vào thăm L. có mua vài cuốn sách cho L. đọc đỡ buồn, nhưng thêm L. mở một cuốn, thấy có tờ năm mươi đồng gài trong đó. Kèm theo là một bức thư, dặn dò L. cứ yên tâm chữa bệnh, còn vợ con L. đã có chị Mạch lo.

Thời gian ở nhà thương, anh L. đã thay các y tá trông nom các bệnh nhân toàn khu Calmette trong những phiên trực đêm của họ, nên các y tá quí mến L. lắm. Phần lớn bệnh nhân đều lao nặng và hộc máu luôn. Y tá thì dù sao cũng sợ lây bệnh, bây giờ có người nhận giùm trách nhiệm nâng giấc, vệ sinh hoặc kiếm một cục nước đá cho người đang ho ngậm cho đỡ ho thì còn gì bằng! Chuyện giúp y tá trong những giờ trực đêm cũng chẳng có gì to lớn vì anh L. không còn sợ lây bệnh, và tối nào anh cũng không ngủ được, tốt nhất là chạy qua chạy lại cho vui!

Anh L. nằm ở khu Calmette mấy tháng thì một hôm có một bệnh nhân được đưa đến. Bác sĩ Đặng Văn Hồ khám qua loa xong, lắc đầu nói rằng không còn chỗ nào cho người này nằm. Khóc lóc, năn nỉ một hồi, chẳng làm sao khác được, anh L. bèn đến thưa với bác sĩ Hồ xin cho mình xuất viện. Bác sĩ gật đầu, nhưng bảo dẫn anh L. đến phòng quang tuyến X cho bác sĩ khám lại trước thêm quyết định. Sau đó, anh L. được rời khỏi khu ho lao. Bệnh anh chưa khỏi, nhưng không còn cấp tính nên có thể chữa ở nhà được. Các y tá bèn tặng anh nhiều ống thuốc tiêm trị lao và có vị còn xung phong đến tận nhà L. để tiêm giúp nữa. Nhưng về đến nhà anh Mạch, L. phải nghĩ đến bổn phận người chịu ơn của mình. Sẵn có năm mươi đồng anh Mạch biếu hôm trước, L. đi thuê một cái chòi lá và nhất định dọn đi, dù anh chị Mạch giữ lại.

Bấy giờ mới tính cái đàn banjo đây. Dù Mạch có tặng một số tiền, gia đình anh L. vẫn túng quẫn gần như đến cực điểm. May thay một người hàng xóm chạy sang thăm. Khu nhà đó, các căn không cách nhau bằng tường gạch, bằng vách ván mà chỉ cắm sơ sài vài cành cây gọi là ranh giới, nên nhà nọ, nhà kia chẳng có gì mà giấu được nhau cả. Người hàng xóm nói: “Thấy mấy ngày nay thầy cô không đi chợ, tôi chắc thầy cô không có tiền xài, vậy nhà có gì đưa tôi đến tiệm cầm đồ, cầm đỡ, lúc nào có tiền ta chuộc lại”. Vợ chồng L. mừng quá, vì đã nghĩ đến việc đi cầm đồ, nhưng vì xấu hổ mà chưa dám đó thôi, nay có người giúp đỡ thì nhất rồi. Anh L. vội mở cái rương gỗ lôi ra bộ quần áo duy nhất còn tươm tất, giá khoảng hai mươi đồng ra đưa đi cầm. Cùng nhau bàn tán, cầm được nhiều thì tiêu nhiều món, nhưng lúc chuộc thì cả vốn lẫn lãi sẽ khó có đủ tiền đi chuộc lại! Thôi thì cầm lấy ba đồng thôi vậy. Chị hàng xóm tất tả ra đi. Nửa ngày sau, chị về òa lên khóc. Chị nói: “Tôi cầm được ba đồng. Họ chịu có hai đồng thôi nhưng tôi năn nỉ hết sức mới được ba đồng. Ai ngờ ra ngoài đường, tay còn cầm tiền, có đứa nó giựt mất. Đây chỉ còn cái biên lai cầm đồ thôi!” Chị L. trợn mắt rồi òa lên khóc, L. cúi đầu xuống, lặng im. Anh gạt tay chị hàng xóm: “Thôi chị giữ lấy biên lai đi, tôi đâu còn tiền mà chuộc được nữa”.

Hôm sau, có anh Phùng Hữu Kế đến thăm (Kế nay còn ở Sài Gòn). Nghe chuyện, Kế lắc đầu thở dài. Chợt mùi xào nấu bốc lên thơm ngát, mấy người đàn ông vừa bước vào nhà chị hàng xóm tốt bụng cầm đồ giùm, vừa cười hô hố: “Nghe nói tụi bay mới chôm được ba đồng phải không? Bay mời tụi tao cả mười bữa cũng không hết. Phải mua thêm rượu, tụi bay!”. Bên này, ba người nhìn nhau, chị L. uất ức: “Tôi phải làm cho ra ngô, ra khoai mới được!”. Nhưng Kế và L. vội cản ngăn chị: “Mình chưa cùi mà dây với hủi thì chỉ nắm phần thiệt!” Chợt Kế đứng lên: “Thôi để tôi về. Anh đưa tôi cây đàn banjo đây, tôi sẽ nhờ Tráng đoàn bán giùm!”. Rồi Kế đem đàn về, sau thêm kín đáo dúi vào tay con L. hai đồng bạc. 

Kỳ họp Tráng, Kế đem vấn đề ra trình bày. Anh em còn đang ngậm ngùi thì một anh đưa ra ý kiến: “Tôi đề nghị chính Tráng đoàn mua cây đàn này để anh em tiếp tục dạy chúng ta ca hát. Góp được bao nhiêu, đưa hết cho L.”.

Anh em giơ tay xin góp tiền, một anh lụi hụi ghi chép. Món tiền thu được là cả một gia tài thời đó: MỘT TRĂM NĂM MƯƠI ĐỒNG BẠC! Anh Tráng Trưởng cám ơn các Tráng sinh và nói: “Món tiền lớn thật, nhưng không phải là kế lâu dài. Tôi xin anh nào có khả năng, hãy hùn với anh L. để lập một cơ sở mua bán gì đó”. Anh Nguyễn Văn Thắng giơ tay: “Tôi xin làm việc đó. Tôi xin hùn Một trăm năm mươi đồng”. Anh Nguyễn Văn Hồng (hay Trần Văn Hồng) cũng giơ tay: “Tôi cũng vậy”. Toàn thể Tráng đoàn “A” một tiếng thật to, thật dài để hoan hô hai anh. 

Thế là trong xóm Chùa tỉnh Gia Định mọc ra một cái quán. Quán bán cháo trắng với tôm khô, hột vịt muối, bún cà ri, món nhậu, bánh trái và đặc biệt có cà phê rất ngon pha trong túi vải, ba xu một ly.

Anh L. vì yếu đuối, nên chỉ ngồi thâu tiền. Chị L. chợ búa, nấu nướng. Hai anh Thắng và Hồng gánh nước giếng, chẻ củi, làm bồi bàn. Khách khứa đến tấp nập, có thêm nửa đêm còn có người đến nhậu nên đến một giờ sáng mà Thắng còn ngồi rang cà phê (rang lấy cho có lời) và Hồng còn quét dọn. Lâu lâu, Tráng đoàn đến thăm, các ông bà chủ quán thết đãi miễn phí, nhưng không ai chịu, để lại một số tiền cao hơn giá bán vì các anh đánh giá những chỗ sang trọng khác.

Việc buôn bán đang tiến triển thì chị L. vì lao lực quá (ngày ngày từ bốn, năm giờ sáng gánh nặng từ chợ Bà Chiểu về Xóm Chùa, chừng ba cây số) nên lâm bịnh. Quán bèn đóng cửa, hai anh Thắng và Hồng lấy quĩ chung ra chạy chữa cho chị L.

Sau thêm bác sĩ Lê Văn Quyền chữa cho chị L. lành mạnh, việc buôn bán lại tiếp tục nhưng kém sút vì vốn liếng không còn được như xưa. Tuy nhiên năm 1945 thì vốn chung từ bốn trăm năm mươi, đã lên tới năm trăm mấy. Và chiến tranh xảy ra, ba Tráng sinh khăn gói lên đường (lên đường thật, không có tĩnh tâm). Hơn năm trăm đồng vẫn còn trong túi chị L. vì hai anh Thắng và Hồng không nhận phần chia cho mình. 

Tráng đoàn đã tan rã, anh Tráng Trưởng Lê Hữu Mục bỏ vợ con ở lại, ra Bắc kháng chiến. Chị L. đến ở chung với chị Mục.

Ít lâu sau, anh Hồng và anh L. đều bị lính Pháp bắt. Anh Hồng bị đánh chết ngay trong ngục. Anh L. bị giam hết nơi này đến nơi khác, lúc được tha, không biết vợ con ở đâu. Còn anh Thắng thì sau một thời gian ở Tây Ninh, không còn ai gặp nữa cho tới ngày nay.

Đó là hết câu chuyện cây đàn banjo. Nhưng chuyện về anh L. chưa hết. Anh bị giam trong trường học Mac-Ferrando (Bà Chiểu) tại một phòng kín tối mò. Lúc bị bắt, anh vẫn còn mặc chiếc áo nâu Sì-cút và quần cụt màu xanh. Mấy người tù trong phòng giam vì không nhìn thấy gì, cứ lấy tay mò mẫm. Đột nhiên, một câu hỏi: “Anh có phải Sì-cút không?” L. hỏi lại: “Sao anh biết?”. Anh kia đáp: “Tôi sờ thấy khuy bấm trên vai và túi trước ngực anh. Anh đoàn nào?” Sau thêm tự giới thiệu, thì ra đó là anh Phan Hữu Khả (nay ở Canada) hồi còn ở Bắc, đã là thiếu sinh một đoàn Hà Nội. Hai anh em ôm lấy nhau, và hình như danh từ ngục tù không còn thêm với họ nữa. Ngay ngày hôm sau, tiếng đạn nổ vang rền, mọi người ngơ ngác chưa hiểu ất giáp gì thì cửa phòng mở, hai khẩu đại liên chỉa vào, tiếng đạn lên cò lách cách. Khả đẩy L. ra phía sau mình: “Anh để tôi che cho anh!”. L. khẳng khái ngồi ra trước: “Không, anh còn trẻ, anh cần sống hơn tôi”. Khả cãi: “Không, tôi chưa có gia đình, anh đã có vợ con, anh cần sống!”. Hai người tranh chết cho nhau biết đâu rằng trước viên đạn đại liên, cái thân con người có nghĩa lý gì đâu mà che với chở!

Súng cứ nổ ầm ì, hai khẩu đại liên vẫn chĩa họng vào đám tù, nhưng không chuyện gì xảy ra cả. Nghe tụi lính kháo nhau, mới biết kho đạn Gò Vấp bị phá nên lính Pháp lo sợ một cuộc tấn công toàn diện, và như thế họ cần tiêu diệt những kẻ thù trước mắt cái đã.

Ít tháng sau, Khả được tha, hình như anh làm nghề đánh xe thổ mộ thì phải, để tiếp tục kháng chiến. L. còn bị đưa đi nhiều nơi khác nữa rồi mới được thả vì trong một cuộc xử bắn những người Bắc, anh đã nhận mình là người Bắc ngay câu hỏi của Mật Thám Pháp. Vì thế, một sĩ quan Pháp đã khen anh “honnête” (thành thật) và tha anh, biết đâu rằng anh L. không thể chối được với cái giọng Bắc Kỳ của anh trộn không lẫn!

Được tha L. về nhà cũ. Nhà đã mất, vợ con thất lạc không ai biết. Rồi tình cờ đến nhà anh Mục, lại được tái hợp với vợ con. Trước thêm tìm được vợ con, L. gặp mấy anh em cũ. Anh nghe nói anh Phạm Văn Long mới bị bắt. Anh cũng nghe nói là bót Catinat nay ở dưới sự điều khiển của Commissaire Xuân. Anh L. mừng quá!  Commissaire Xuân chính là Tráng sinh Lê Văn Xuân thuộc Tráng đoàn Lê Văn Duyệt, người Việt có quốc tịch Pháp, ít thêm họp nhưng vui vẻ, thẳng thắn lắm. Anh Lê Văn Xuân là ông cò quận nhì nên quen gọi anh là Commissaire Xuân. L. nghĩ như vậy nên hăm hở đến bót Catinat để xin anh Lê Văn Xuân thả Phạm Văn Long ra. Mới ở tù ra, cái áo nâu Sì-cút đã mất rồi, chỉ còn một chiếc quần cụt, anh L. vẫn thản nhiên bước vào cổng bót, đi thẳng đến văn phòng của Cò Xuân. Đọc kỹ bảng tên Commissaire Xuân ở ngoài cửa, anh L. mỉm sẵn nụ cười để chào Tráng sinh Xuân. Lê Văn Xuân, người to lớn, da ngăm ngăm thêm. L. bước vào và khựng lại: Ngồi ở bàn giấy không phải là Lê Văn Xuân mà là Commissaire M.H. Xuân. Cởi trần mặc quần cụt mà vào phòng Chánh Mật Thám thì chỉ có… chết! Anh L. lo sợ, nhưng thêm cò Xuân ngẩng lên hỏi: “Mày vào đây làm gì?” thì L. tỉnh bơ: “Dạ! Con vào đây quét dọn”. Cò Xuân xua tay: “Lát nữa, bây giờ tao còn làm việc”.

Như đã chết đi được sống lại, anh L. dạ dạ rồi rụt lùi. Ra khỏi phòng, anh vội ra cổng và đi một nước. Hú vía! Ngay lúc đó, anh được một ông xích lô, cũng ở Xóm Chùa, cho đi miễn phí hỏi thăm các bạn bè và cuối cùng được đưa đến nhà chị Mục gặp lại vợ con.

Bốn mươi mấy năm trời rồi, người ta vẫn khó thêm tìm được trường hợp nào mà tình anh em lại có thể biểu lộ một cách thắm thiết như tình anh em Hướng Đạo được! Mong rằng không phải chuyện của “Ngày Xửa Ngày Xưa” mà thôi!

20/4/1987

Lê Nguyên Bách

NĂM 1945
Thống nhất Hướng Đạo Việt Nam
- Trưởng Tôn Thất Đông làm Đạo Trưởng Đạo Huế (thay thế Trưởng Phan Như Ngân).

- Tháng 3 năm 1945 bất thần Nhật làm cuộc đảo chính bắt giữ hết quân đội, công chức Pháp. Hệ thống cai trị của Pháp ở Đông Dương hoàn toàn sụp đổ. Vua Miên, Lào và Việt Nam được trao trả độc lập. Vua Bảo Đại mời học giả Trần Trọng Kim (tác giã cuốn “Việt Nam Sử Lược” và cuốn sách bất hủ “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”) làm Thủ Tướng. Ông Phan Anh, Bộ Trưởng Thanh niên gửi thư yêu cầu HĐ miền Trung tham gia Đoàn Thanh Thiếu niên Tiền phong. Trưởng Phan Như Ngân TUV HĐ Trung Kỳ gửi văn thư phúc đáp từ chối. Viện dẫn qui định của HĐ không cho phép làm như vậy. Khó khăn bao trùm và Trưởng Phan Như Ngân ra lệnh HĐ Trung Kỳ ngưng hoạt động. Một cuộc giải thể chẳng đặng đừng. Trên nguyên tắc thì giải tán nhưng trong thực tế có một số đơn vị vẫn sinh hoạt. Một số huynh trưởng được trọng dụng, nhất là trong lãnh vực thanh niên và giáo dục.

- Tháng 6, Tráng sinh Phạm Ngọc Thạch đứng ra thành lập Thanh niên Tiền phong ở miền Nam, nhiều HĐS gia nhập (đồng phục áo trắng cụt tay, quần short xanh, mũ vàng rộng vành, lưng đeo poa-nha “poignard” và cuộn dây thừng. 

Hướng Đạo nổi trôi theo mệnh nước thêm 2 quả bom nguyên tử tàn phá khủng thêmếp Hiroshima và Nagasaki thì Nhật đầu hàng đồng minh. Người Pháp trở lại nắm quyền thuộc địa nhưng Việt Minh nhanh hơn đã đứng lên giành chính quyền. 

Trưởng Nguyễn Hữu Đang cầm micro dẫn đầu đoàn biểu tình ở Hà Nội tiến chiếm Dinh Khâm sai. Nhiều huynh trưởng và tráng sinh, nhất là của Lam Sơn có mặt trong đoàn biểu tình và các Trưởng Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Trần Duy Hưng.

Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Nhiều Trưởng cao cấp của HĐ tham dự. Trưởng Nguyễn Hữu Đang giữ chức Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Nguyễn Dực lo về lễ đài, ánh sáng và âm thanh. (Trưởng Dực là con nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh, năm 1991 được Trưởng Hoàng Đạo Thúy cử làm Trưởng ban liên lạc cựu HĐS toàn quốc).

- Trưởng Hoàng Đạo Thúy được chủ tịch Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm Giám đốc Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn 
(Sơn Tây).

- Trưởng Thúy công khai kêu gọi anh em HĐ tham gia các đoàn thể cứu quốc. Một số đông huynh trưởng và tráng sinh hưởng ứng.

- Tổ chức kỳ trại đặc biệt gọi là Tân Trào ở Đại Học Xá Hà Nội để chào mừng cách mạng thắng lợi. Hồ chủ tịch đến thăm trại.
Trưởng Trần Duy Hưng hướng dẫn Hồ Chủ tịch và quan khách thăm trại trong 2 giờ.

- Từ ngày 19/8/1945 Trưởng Trần Duy Hưng là chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Chín năm kháng chiến ông làm Thứ Trưởng Bộ Nội vụ. Sau thêm kháng chiến thành công vẫn giữ chức vụ này cho đến thêm mất. Trưởng Trần Duy Hưng tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1939, đã giữ nhiều trọng trách trong Hướng Đạo, từng là UV Đạo trưởng Hà Nội. Đầu tiên có tên rừng là Trâu Vui Cười. Về sau là Trâu Mơ Mộng. 
Về HĐ là một huynh trưởng cốt cán năng động. Về nhà nước là một công chức cao cấp mẫn cán, mẫu mực. Được xem là vị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tốt nhất và giữ chức vụ này lâu nhất. Dù ở địa vị quyền cao chức trọng, ông vẫn luôn giữ nếp sống giản dị, thanh đạm của một HĐS. 

Việc thiện đặc biệt

 Cứ tối 30 Tết ông mời các phu quét đường tạm nghỉ chốc lát uống trà, ăn mứt rồi ông tặng mỗi người một gói quà Xuân đem về gia đình. Hiện nay, tuy ông đã mất nhưng người con trai cả vẫn thay ông làm việc này để giữ một tập tục đẹp của phụ thân. 

Ngày Trọng Đại

 Thứ 7 ngày 16/11/1945, đại hội nghị huynh trưởng toàn quốc và Bộ TUV 3 miền họp tại số 86 Hàng Trống Hà Nội. Có ông Nguyễn Lễ: Hội trưởng; ông Lang: Thư ký; ông Nguyễn Bá Nhân: Thủ quỹ; ông Hoàng Đạo Thúy, Ngô Bích San, Trần Duy Hưng, Vương Trọng Thành: UV Bắc Kỳ, Võ Thanh Minh, Tạ Quang Bửu: UV Trung Kỳ, Trần Ngọc Thạnh: UV Nam Kỳ.

Trưởng Tạ Quang Bửu phân tích rồi kết luận cần thống nhất HĐ 3 kỳ. Yêu cầu giải tán HĐ 3 kỳ để thành lập duy nhất Hội HĐVN. Hội nghị nhiệt liệt hưởng ứng.

Sau đó bầu: 

Hội trưởng: 
ông Nguyễn Lễ

Hội phó: 
Nguyễn Văn Hiếu, Kha Vạn Cân

Thư ký Hội: 
Trần Duy Hưng

Thủ quỹ: 

Nguyễn Bá Nhân

Ủy viên Trưởng: 
Hoàng Đạo Thúy

Trại Trưởng: 

Tạ Quang Bửu

UV ngành Tráng: 
Hoàng Quý
UV ngành Ấu: 

Vương Trọng Thành

UV ngành Thiếu: 
Lê Duy Thước

Thư ký Bộ TUV: 
Ngô Bích San

UV cổ động: 

Lê Đức Thọ

- HĐVN lúc này có 12 Châu: (1) Sơn Tuyên Hưng (2) Cao Bắc Lạng (3) Thăng Long (4) Hải Bắc (5) Sơn Nam (6) An Tịnh (7) Hải Trung (8) Hải Nam (9) Trường Sơn (10) Gia Định (11) Tiền Giang (12) Hậu Giang.

Đây là thời kỳ hưng thịnh nhất của Hướng Đạo Việt Nam.

NHÂN VẬT VÀ SỰ KIỆN 
(1930-1945)

Đ

ể độc giả tường tận về thuở ban đầu 
của Phong trào Hướng đạo Việt Nam đầy hoa thơm cỏ lạ, sôi nổi và hào hùng… chúng tôi có phần phụ lục này ghi lại những huynh trưởng đã có công xây dựng Phong trào Hướng đạo Việt Nam thời khởi thủy.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

với thế hệ HĐS 1945 
V

ì hoàn cảnh đặc trưng của đất nước mà những năm tháng về sau HĐVN phân hoá thành nhiều hướng, sinh hoạt khác nhau, khác với thế hệ HĐ từ 1930-1945, cùng chung con đường phụng sự Tổ quốc Việt Nam, sinh hoạt HĐ để nung nấu ý chí diệt quân thù, giành độc lập, tự do cho giống nòi. Thế hệ HĐ này được mọi người ngưỡng mộ và quí trọng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng tỏ rõ sự mến mộ qua bức thư sau:
Thân ái gửi an hem Hướng Đạo Sinh Việt Nam thế hệ 1945-1946.

Tôi đã nhận được giấy mời dự buổi họp mặt của anh em nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày toàn quốc kháng chiến nhưng rất tiếc vì đi vắng nên không đến dự vui chung cùng anh em được.

Hướng Đạo Sinh Việt Nam thế hệ 45-46 là những người con của dân tộc, tuyệt đại bộ phận đã hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ hăng hái tham gia kháng chiến, cứu nước góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc, nhiều anh em đã trở thành những cán bộ ưu tú của cách mạng.
Nhân cuộc gặp mặt này tôi xin gửi đến các bạn lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết. Chúc các bạn tuổi cao chí càng cao trên mỗi cương vị tiếp tục góp phần vào sự nghiệp đổi mới ổn định và phát triển đất nước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bắt tay chặt tất cả các anh, ôm các cháu, thăm các chị. 

Chào thân ái. 

18/12/1991

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
*

DANH SÁCH TIỀN NHÂN HĐVN
N

hững  thân hào, nhân sĩ, trí thức, huynh trưởng đã khai sơn phá thạch xây dựng và phát triển Hướng Đạo Việt Nam Thời Khởi Thủy từ 1930-1945.
HỘI TRƯỞNG

( Bắc Kỳ: 

Kỹ sư Nguyễn Lễ

( Trung Kỳ:

Viên ngoại Trần Bá Vị

Giáo sư Hồ Đắc Hàm

Nhân sĩ Lê Thanh Cảnh

( Nam Kỳ:

Hội đồng Trần Văn Khá

TỔNG ỦY VIÊN

( Bắc Kỳ: 

Hoàng Đạo Thúy

Hoàng Quý

( Trung Kỳ:

Võ Thanh Minh

Tạ Quang Bửu

Phan Như Ngân

( Nam Kỳ:

Trần Văn Khắc

Huỳnh Văn Diệp

TRẠI TRƯỞNG

DCC Tạ Quang Bửu 1942-1944
DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG THỜI KHỞI THỦY
Check Abdul Beo Tận Tâm, Trưởng kỳ cựu của Châu Gia Định, Đạo Trưởng Cửu Long.

Nguyễn An, Thanh Hóa, lập Đoàn Hạc Thành, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Triệu Thị Vân An, Sài Gòn, lập Đoàn Lô Giang, 1937.

Lê Nguyên Bách Cò Hấp Tấp, Trưởng kỳ cựu, có tài tường thuật những sinh hoạt xưa hết sức linh động và dí dỏm.

Báo Tò Mò, Đoàn Nam Triệu.

Vũ Đình Bảng, Huế, lập Đoàn Huế 3, 1934.

Châu Cẩm Bích, Sài Gòn, lập Đoàn Phan Thanh Giản 1, 1933.

Châu Ngọc Bích, Sài Gòn, lập Đoàn Phan Thanh Giản 2, 1933.

Trần Bạch Bích, Hải Dương, dự trại Bạch Mã 1943, là 1 trong 2 nữ trưởng có bằng Bạch Mã đầu tiên. Sau này là TUV HĐ Nữ. Hiện ở Hoa Kỳ (2009).

Bửu Biên, Huế, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Võ An Bình, cùng với chị Trần Thị Liễu, lập Đàn Chim non, Trấn Biên, Sài Gòn.

Phạm Văn Bính Yến Lém Phó đoàn HĐ Bắc Kỳ dự trại họp bạn đầu tiên của HĐVN được tổ chức năm 1935 tại sân Mayer, Sài Gòn. Thường viết nhiều bài báo ngắn phổ biến lý tưởng Hướng Đạo.

Nguyễn Mộc Bổn, Chợ Lớn, lập Đoàn Nguyễn Tri Phương ngày 23/9/1936.

Nguyễn Văn Bổn, Ấu Đoàn Sao Mai, Sài Gòn.

Trần Văn Bốt, Tổng thư ký Hội, mất năm 2008 tại Mỹ Tho, thọ 94 tuổi.

Nguyễn Văn Cam, lập Bầy Lương Thế Vinh, Thanh Hóa.

Nguyễn Can, Châu Đốc, lập Đoàn Nguyễn Hữu Cảnh, 1934.

Phạm Đình Canh, Hải Phòng, lập Bầy Lê Chân năm 1932.

Huỳnh Minh Cảnh, Thủ Dầu Một, Bình Dương, lập Bầy Triệu Ẩu, 1936.

Phan Văn Cảnh, lập Bầy Hiền Vương, Sài Gòn, 1936.

Từ Văn Các, lập Đoàn Yết Kiêu, Mỹ Tho, 1935. Năm 1936, dự trại HL đầu tiên của HĐVN tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Nguyễn Văn Chánh, Chợ Lớn, lập Đoàn Saint Georges, 1935.

Chị Nguyễn Xuân Chấn và chị Lê Thị Xuân Yến, lập Đàn Chim Giác Linh, Sài Gòn, 1935.

Trần Kim Chi, Mỹ Tho, lập Bầy Võ Tánh, 1934. Năm 1936, dự trại HL đầu tiên của HĐVN tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Trần Phước Chu, Tráng Hải Vân, Đà Nẵng.

Nguyễn Kim Chung, Sài Gòn, lập Đoàn Chim Hiền Vương, 1937.

Nguyễn Văn Chung, Vĩnh Long, lập Bầy Triệu Ẩu, 1934.

Trần Phúc Chuyên, Hà Nội, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Lê Chương và Hoàng Văn Ân, lập Bầy Hai Bà Trưng, Hà Nội, 1935.

Nguyễn Thành Cung Nai Ngơ Ngác, Liên đoàn phó Chưởng Binh Lễ, An Giang. Tráng sinh Lam Sơn, Hà Nội. Hội Trưởng 1958-1964. Đã mất tại Pháp.

Nguyễn Cư, lập Đoàn Quảng Ngãi 3, ngày 7 tháng 4 năm 1935.

Trần Đình Cư, lập Đoàn Phan Thanh Giản, Vĩnh Long, 1934.

Tráng Cử (Hirondelle Sociable) Én Dễ Mến, Đoàn Trưởng Prince Cảnh, tháng 12 năm 1934 lập Đoàn Paul Bert Huế. Dự trại HL Trưởng đầu tiên của HĐĐD năm 1936, tại đồi Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Bùi Thế Cường, Tráng Đống Đa, Nam Định.

Trần Coln, Trưởng kỳ cựu của Nam Kỳ, đã cùng với Trưởng Trần Văn Khắc, Huỳnh Văn Diệp, Lương Thái lập tổng cuộc HĐ Nam Kỳ.

Vũ Văn Công, Thái Bình, lập Đoàn Nguyễn Công Trứ, 1933.

Võ Thế Dân Trâu Núi Hồng Cương Quyết, Tráng đoàn An Tịnh. Người thực hiện chuyến đi xuyên Lào Việt. Sáng lập LĐ Nguyễn Xí dành cho Việt kiều ở Lào.

Nguyễn Trọng Dĩnh, lập Đoàn Hồng Sơn, Vinh, 1936.

Nguyễn Hữu Dĩnh Hươu Cẩn Thận, dự trại Bạch Mã năm 1943.

Nguyễn Hoài Dzĩnh, lập Đoàn Hải Dương, Hải Dương, 1936.

Nguyễn Trọng Dĩnh, Vinh, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Nguyễn Dương, tác giả cuốn “Muốn trở thành một HĐS” xuất bản năm 1935, giá 1 cuốn 5 xu. Rất được ưa chuộng.

Đoàn Tâm Đan, Hà Nội, lập Đoàn Nữ Bông Sen Trắng, 1936.

Nguyễn Văn Đãi, Đoàn Sông Ba, Tuyên Hóa.

Nguyễn Xuân Đào, Hà Nội, lập Đoàn Hùng Vương, 1932.

Nguyễn Văn Đạt, Châu Đốc, lập Đoàn Nguyễn Hữu Cảnh, 1931.

Huỳnh Công Điêu, Gia Định, lập Đoàn Thủ Đức, 1934.

Nguyễn Ngọc Đình, Hà Đông, lập Bầy Nguyễn Trãi, 1934.

André Định, Huế, lập Đoàn Pellerin, 1940.

Cao Vĩnh Định, Bầy Mê Linh, Hải Phòng.

Nguyễn Văn Định, Cần Thơ, lập Đoàn Thủ Khoa Huân, 1934. Dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Nguyễn Văn Định, Hà Nội, lập Đoàn Thủy đoàn Bạch Đằng, 1934.

Nguyễn Tấn Đức (Triết), lập Bầy Quảng Ngãi 1, ngày 7 tháng 4 năm 1935. Cùng với Trưởng Nguyễn Thúc Toản dịch và tặng bản dịch cuốn “Đường Thành Công” cho Hội. 

Hoàng Mạnh Kim, lập Đoàn Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, 1935.

Hồ Văn Đệ, Đạo Trưởng tiền bối Đạo An Hải, Đà Nẵng.

Chị Đinh Thị Đoan, Hải Phòng, lập Bầy Trương Vĩnh Ký, 1939.

Nguyễn Văn Đoàn, Sài Gòn, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Nguyễn Hy Đơn, lập Đoàn Paul Doumer ở Huế tháng 6 năm 1934.

Nguyễn Hữu Đô, lập Đoàn Le Kontum, 1935.

Nguyễn Đức Đô, lập Đoàn Phú Xuân, Huế.

Tôn Thất Đông Cò Yêu Đời, sáng lập LĐ Tam Quan, Bồng Sơn. Đạo Trưởng Thừa Thiên, Châu Trưởng Hải Trung, DCC Trưởng Miền HL I, Phó TUV. Mất năm 2007, thọ 96 tuổi.

Nguyễn Văn Đức, Hà Nội, lập Đoàn Hoàn Kiếm, 1932.

Đặng Thành Gia, Qui Nhơn, lập Đoàn Võ Tánh, 1938.

Phạm Văn Giang, lập Đoàn Thoại Châu, Châu Đốc.

Ngô Văn Giao, Hải Phòng, lập Đoàn Gia Long, 1933. Trưởng dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Ngô Văn Giao, Hải Phòng, lập Đoàn Gia Long, 1935.

Nguyễn Giáo, Huế, lập Bầy Hồng Sơn, 1940.

Nguyễn Trọng Hào, Sài Gòn, lập Bầy Trưng Nhị, 1933.

Lê Hằng, Đàn Chim Vàm Cỏ, Sài Gòn.

Trần Văn Huế, Tráng Bạch Đằng, Sài Gòn.

Bùi Kim Huệ, Bùi Thị Sương lập Bầy Từ Dũ, Mỹ Tho, 1935.

Mme Hồ Thị Hoa, Sa Đéc, lập Đàn Chim Bạch Yến.

Trần Thị Hoa, Sài Gòn, lập Đoàn Lô Giang, 1937.

Vũ Văn Hoan Diều Lãng Bạc, Bắc Kỳ, TUV HĐVN năm 1951. Hiện sống tại Hà Nội, 97 tuổi.

Nguyễn Hoài, huynh trưởng kỳ cựu ở Đồng Hới, Trung Kỳ. Tham dự trại huấn luyện năm 1936 của HĐĐD tại đồi Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Tôn Thất Hoàng, Tráng sinh Lam Sơn, Hà Nội.

Vũ Trọng Hoàn Mèo Từ Bi, Nam Định, lập Bầy Trần Quốc Tuấn, 1934. Về sau làm TUV HĐ Bắc Kỳ, quyền TUV HĐVN.

Nguyễn Hòe Báo Từ Tốn, Đạo Trưởng Thừa Thiên, Châu Trưởng Quảng Thừa. Mất năm 2004 tại Huế, thọ 87 tuổi. 

Henry Liên Sanh Hồ, Đoàn Phù Đổng, UV HĐ Long Xuyên.

Bùi Thiệu Hùng, Bạc Liêu, lập Đoàn Trần Quốc Tuấn năm 1931.

Nguyễn Thụy Hùng, Hải Phòng, UV Trưởng năm 1932.

Trần Hiệp Hưng, Bạc Liêu, lập Bầy Lương Thế Vinh, 1935. Dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Trần Duy Hưng Trâu Mơ Mộng, Hà Nội, lập Đoàn Hùng Vương.

Phan Văn Hương, Cao Bằng, lập Đoàn Bằng Giang năm 1933.

Phan Thanh Hy Sóc Già, Tráng sinh Lam Sơn, Hà Nội. Hội Trưởng 1964-1969. Mất tại Pháp.

Lê Văn Ích, lập Đoàn Võ Tánh B, Quảng Yên.

Nguyễn Gia Khánh, Lạng Sơn, Trưởng kỳ cựu, lập Đoàn Chi Lăng, 1935. Năm 1936 dự trại HL đầu tiên của HĐVN tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Lê Chí Khiêm, Quảng Ngãi, lập Đoàn Quảng Ngãi II, 1935.

Trần Hữu Khuê Trâu Cần Cù, Đạo Trưởng Cửu Long, UV ngành Tráng Bộ TUV. Trưởng Ban Nghiêm Phép trại Phục Hưng năm 1959 tại Trảng Bom. Trưởng Ban Liên Lạc HĐS tại TP HCM. Mất năm 2008, thọ 94 tuổi.

Nguyễn Xuân Khốn, Thanh Hóa, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Bửu Kính, Hớn Quảng, lập Trần Hưng Đạo ngày 20/10/1936.

Bùi Ân Kiếm, Quảng Nam, lập Bầy Trà Kiệu, 1938.

Huỳnh Công Kiên, Sài Gòn, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Cao Anh Kiệt, lập Đoàn Thủ Dầu Một, Bình Dương, 1936.

Nguyễn Xuân Kim, Đoàn Võ Tánh, Quảng Yên.

Nguyễn Hữu Kim, An Văn Sứ, lập Đoàn Đinh Bộ Lĩnh, Ninh Bình, 1936.

Vương Thị Lạc, Mỹ Tho, lập Bầy Phạm Ngũ Lão, 1935.

Bùi Kính Lãng, Đạo Trưởng Thanh Hóa năm 1942 (thay thế Trưởng Trần Điền).

Nguyễn Thứ Lễ Hổ Nhớ Rừng, Tráng sinh Lam Sơn, sáng tác nhiều bài ca HĐ phần lời, đặc biệt là 4 điệp khúc bất hủ bài Tạm Biệt.

Trần Thị Liễu cùng với anh Võ An Binh, lập Đàn Chim non, Trấn Biên, Sài Gòn.

Đinh Thị Loan, Bầy Trương Vĩnh Ký, Hải Phòng.

Nguyễn Văn Long, lập Đoàn Võ Tánh, Mỹ Tho, 1934.

Dương Tấn Lộc, lập Đoàn Biên Hùng, Biên Hòa, 1935.

Thái Bá Lộc cùng phu nhân, thành lập Bầy Hoa Lư, Hà Nội 1936. Đạo Trưởng Kiếm Hồ. Gia đình mở cửa hàng bán y phục và dụng cụ HĐ đầu tiên ở Hà Nội. Năm 1943 lập Tráng đoàn Bùi Viện.

Nguyễn Văn Lợi, Trảng Bàng, lập Đoàn Tây Ninh, 1936.

Nguyễn Đức Lợi, Hải Phòng, Phó đoàn Trần Lục, 1931.
Nguyễn Văn Mới, Biên Hòa, lập Bầy Đồng Nai, 1936.

Phạm Thế Lục, Quảng Nam, lập Đoàn Vàm Cỏ, 1938.

Trần Văn Lược Bò Rừng Lém, Đoàn phó Trần Lục, Hải Phòng. Bảy lần giữ chức Đạo Trưởng ở 7 Đạo. LT, TUV 1969 đến 30/4/1975.

Vũ Tư Lưu, lập Bầy Đội Sơn ở Phủ Lý, Hà Nội, 1934.

Lê Thị Lựu Sói Dí Dỏm, Bấy Trưởng Trứng Rồng Hà Nội. Bầy đầu tiên của HĐVN (1934). Họa sĩ đã vẽ chân dung cụ B.P bằng 5 thứ ngũ cốc, đặt ở đại lộ B.P trong trại họp bạn năm 1935.

Ngô Trọng Lữ, lập Đoàn Lê Thánh Tôn ở Huế, 1934.

De May, lập Đoàn Đào Duy Từ và Đoàn Đồng Hới, Đồng Hới, 1935.

Phạm Văn Mai, lập Đoàn Lệ Thủy, Đồng Hới, 1935.

Mme Nguyễn Văn Mẫn, lập Đàn Chim Việt Điểu, Long Xuyên, 1936.

Phùng Văn Mậu, lập Bầy Trần Lãm ở Thái Bình, 1934.

Nguyễn Cao Minh, Tráng Trưởng Sơn Tây, Sơn Tây.

Nguyễn Thanh Minh, Từ Bộ Quốc, Đoàn Bến Nghé, Sài Gòn.

Võ Thanh Minh Dã Mã, lập Đoàn Bình Dân tại Huế năm 1932, lập Tráng Bạch Mã tại Huế, 1935. Sau làm TUV HĐ Trung Kỳ, là người mở ngành Đường HĐĐD năm 1935.

Phạm Văn Nam Ngựa Dò Từng Bước, Thái Bình, lập Đoàn Trần Lãm năm 1932. Năm 1934 lập Bầy Trần Lãm II,. Sau Trưởng Nam làm UV Đạo Trưởng Thái Bình, Châu Trưởng Sơn Nam.

Nguyễn Văn Ngà, lập Đoàn Gia Long, Phú Quốc, 1935.

Phan Như Ngân Hải Ly Gan Dạ, TUV Trung Kỳ (thay thế Trưởng Tạ Quang Bửu. Năm 1945, ông từ chối không đưa HĐ Trung Kỳ vào tổ chức thanh niên của chính phủ Trần Trọng Kim và để tránh rắc rối, ông đã ra lệnh giãi tán HĐ Trung Kỳ.

Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tự, lập Đoàn Phạm Ngũ Lão, Sóc Trăng, 1935.

Nguyễn Nghiêm, Nam Định, lập Tráng đoàn Trần Quốc Tuấn, 1938.

Ngô Nghiêm, Nam Định, lập Bầy Hoàng Anh, 1933. Năm 1934, Trưởng lập Đoàn Trần Quốc Tuấn.

Nguyễn Thị Nghiên, Thanh Hóa, dự trại Bạch Mã năm 1943, là 1 trong 2 nữ trưởng đầu tiên có bằng Bạch Mã.

Lê Văn Ngoạn, Huế, phụ tá Bầy Đỗ Hữu Vị, 1932.

Hồ Ngọc Kiến Nghịch, dự trại huấn luyện Tùng Nguyên 1936. Lập cửa hàng chuyên bán dụng cụ HĐ tại Đập Đá, Huế. Quản lý rạp chiếu bóng Lửa Hồng 2.

Nguyễn Chánh Ngọc, Đoàn Nguyễn Tri Phương, Chợ Lớn, 1935.

Nguyễn Đăng Ngọc, lập Đoàn Nguyễn Xí, các Việt Kiều Lào.

Trần Chánh Ngọc, Chợ Mới, lập Bầy Nguyễn Hữu Cảnh ngày 29/11/1936.

Trịnh Hữu Ngọc, Sài Gòn, lập Bầy Chim Non, 1939.

Mme Nguyễn, Quảng Ngãi, lập Đoàn Chim Quảng ngày 7/4/1935.

Nguyễn Văn Nhân, Hà Nội, lập Đoàn Hồng Đức năm 1933, lập Đoàn Thăng Long, 1934.

Nguyễn Hữu Nhiều, Huế, lập Đoàn Huế II, tháng 8 năm 1934.

Nguyễn Văn Nhiều, Đồng Hới, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Hồ Nhỏ, Quảng Trạch, Quảng Bình, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Phạm Trung Nhơn, Ấu Đoàn Túy Vân, Vũng Tàu.

Nguyễn Duy Phan, Thái Bình, lập Bầy Nguyễn Công Trứ, 1933. Dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Nguyễn Văn Phàn, Sài Gòn, lập Bầy Trưng Trắc năm 1932.

Cao Minh Phú, từ Hải Phòng vào Huế, lập Đoàn Gia Long năm 1932.

Phan Kim Phụng Diệc Bặt Thiệp, Tráng Chí Hòa, Trưởng Ban cổ động Hội Truyền Bá Quốc Ngữ. 
aul à Châu Trưởng Gia Định.

Nguyễn Hữu Phước, lập Đoàn Saint Georges, Sài Gòn.

Vũ Ngô Phong, Vũ Ngô Huyến, Trịnh Văn Dzật, Nguyễn Văn Diễu, Đinh Xuân Phức, Vũ Hầu Vương, lập nhiều đơn vị ở Bùi Chu năm 1935.

Nguyễn Văn Quánh, Cần Thơ, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Dương Tử Quang, lập Bầy Sông Lam, Nghệ An.

Nguyễn Quang, Sài Gòn (Công giáo), dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Trần Ngọc Quyên, HLV Trại HL Tùng Nguyên năm 1936. Anh Quyên đã ca bài cải lương theo điệu bình bán trong đêm văn nghệ gây quỹ năm 1931.

Mai Lan Quế, Cần Thơ, lập Đoàn Triệu Ẩu, 1934. Năm 1935, lập Đàn Chim và Đàn Ngọc Quyên. Dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Nguyễn Văn Quế, Nam Định, Trưởng kỳ cựu, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Nguyễn Xuân Quế, Vinh, lập Đoàn Long Giang, 1936.

Trần Văn Quế, Sài Gòn.

Mai Lan Quí, Cần Thơ, lập Đoàn Triệu Ẩu, 1934, có Phan Hữu Tôn và Phan Thêm Khỏe phụ tá.

Phan Thị Quý Thu và Nguyễn Thị Thục, lập Đàn Chim Triệu Ẩu, Đồng Hới năm 1934.

Vũ Văn Quí, Đoàn Lý Thường Kiệt, Hải Phòng.

Trần Bích San (anh Xám), UV Hà Nội, UV ngành Ấu, UV cổ động. Viết nhiều bài cổ súy cho phong trào ở báo Thẳng Tiến và Tráng Sĩ.

Ngô Bích San, Hà Nội, năm 1934 cùng với chị Lê Thị Lựu lập Bầy Trứng Rồng.

Trần Trọng Sanh, Huế, lập Đoàn Pellerin, 1940.

Đỗ Văn Sanh, Phú Quốc, lập Bầy Gia Long, 1935.

Trần Thị Sắc, phu nhân của Trưởng Nguyễn Hữu Quảng, lập Đoàn Hải Long, 1938.

Nguyễn Văn Sử, Sóc Trăng, lập Bầy Trưng Nhị, 1935.

Mme Bùi Thị Sương, Mỹ Tho, lập Đoàn Chim Đoàn Nga, 1936.

Nguyễn Dụng Sưu, lập Bầy Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên, 1935.

Nguyễn Dung Sửu, lập Đoàn Long Xuyên, Long Xuyên.

Nguyễn Văn Tài, Hải Phòng, Phó đoàn Trần Lục, 1931.

Nguyễn Minh Tánh và Đặng Trần Minh, lập Đoàn Ngô Tùng Châu, Cà Mâu năm 1934.

Nguyễn Minh Tánh, Cà Mâu, lập Đoàn Ngô Tùng Châu, 1935.

Nguyễn Hữu Táo, Đoàn Trưởng Quang Trung.

Ngô Thế Tân, Hươu Trắng  Hồ Ba Bể, Hà Nội, Tráng Trưởng Lam Sơn 2 (tức là Bố Vệ), 1934. Trưởng đoàn HĐBK dự trại họp bạn toàn quốc đầu tiên ở Sài Gòn năm 1935. Đã mất ở Pháp.

Vũ Ngọc Tân, là HĐS đầu tiên của Việt Nam. Sau sang Pháp du học đậu bác sĩ thú y. Có thời gian nằm trong Ban Bảo Trợ và cố vấn Hội HĐVN.

Trần Văn Thanh, lập Bầy Phó Cơ Điều, Rạch Giá năm 1934.

Albert Thạch, Châu Đốc, lập Đoàn Thất Sơn, 1936.

Trương Hòa Thành, Hà Tiên, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt. Ngày 20/5/1934, Trưởng lập Đoàn Hậu Đô tại Cần Thơ. 

Lương Thái, phụ trách vận động tài chánh và làm Tổng Quản lý hậu cần trại họp bạn toàn quốc năm 1935, tại sân Mayer Sài Gòn.

Phạm Văn Thanh, Đồng Hới, lập Bầy Nhật Lệ, 1935.

Phạm Văn Thành, Phủ Lý, Hà Nam, lập Đoàn Lê Đại Hành, 1935.

Phan Văn Thành, Phủ Lý, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Trần Văn Thanh, Rạch Giá, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Trần Bá Thành, Tráng Phó Sơn Tây, Sơn Tây.

Trần Văn Thao Hổ Cáu còn có tên Cọp Yên Tử, sáng lập LĐ Trần Lục tại Hải Phòng năm 1931. Có công vận động tái lập Hội cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 1950. Mất năm 2008, thọ 102 tuổi.

Vương Khả Tế Mèo Fakir, Hà Nội, lập Đoàn Ngô Quyền, 1934.

Ngô Văn Thuần, Sa Đéc, lập Đoàn Nguyễn Văn Nhơn, 1934.

Lê Văn Thương, lập Đoàn Trần Khánh Dư.

Lê Văn Thường, lập Đoàn Quảng Ngãi 1, ngày 7 tháng 4 năm 1935.

Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, lập Tráng Lam Sơn, 1934.

Trần Trải Thủy, lập Bầy Sông Lam, Nghệ An.

Bùi Hoành Thử, Hà Nội, lập Đoàn Gia Long và Hồng Bàng, 1934.

Lê Văn Thưởng, Quảng Ngãi, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Đỗ Xuân Thọ, Hà Nội, lập Tráng đoàn Hoàn Kiếm, 1932.

Lê Đức Thọ, Hà Nội, lập Đoàn Phương Liệt, 1939.

Ngô Đức Thọ, Huế, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Tráng Thêm, năm 1935 lập Đoàn ở Huế dành cho con em nhà nghèo. Đoàn sinh đi chân đất, đội nón lá.

Vũ Thanh Thêm Hoẵng Đa Ngôn, Hải Phòng, Phó đoàn Trần Lục năm 1931. Về sau, DCC Trưởng Miền HL 3.

Nguyễn Văn Thơ, Bắc Ninh, lập Đoàn Lý Công Uẩn, năm 1933.

Vũ Văn Tịch, Lạng Sơn, lập Bầy Tam Thanh, 1935.

Trần An Tịnh, Tráng Trưởng Sông Vị.

Vũ Trang, Hà Đông, lập Đoàn Nguyễn Trãi tháng 12 năm 1934.

Bùi Văn Tráng, Sài Gòn, lập Đoàn Võ Tánh 2, 1932.

Nguyễn Đình Tránh, lập Đoàn Lê Văn Duyệt, Đồng Hới, 1935. Năm 1936 tham dự trại HL Tùng Nguyên, Đà Lạt. UV Đạo Trưởng.

Trần Thị Trắc, Hà Nội, lập Bầy Cờ Lau, 1934.

Trâu Bể, Đoàn Trưởng Lý Thường Kiệt.

Nguyễn Triển, Đồng Hới, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Phạm Triều Trâu Cày Khỏe, dự trại Bạch Mã năm 1943.

Đặng Đình Triệu, Thái Bình, lập Đoàn Thăng Long, 1933.

Nguyễn Trình, Huế, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt. Trưởng Trình là Bầy Trưởng Bầy Đỗ Hữu Vị, Huế.

Trần Văn Truyền, Hà Nội, lập Đoàn Sĩ Vương dành cho giới tiểu thương, 1935.

Nguyễn Văn Trương, Sài Gòn, lập Đoàn Trần Hưng Đạo 1, 1933.

Checked Abdul Tuds, Bầy Thạch Sanh, Sóc Trăng.

Nguyễn Văn Tuân, Hà Nội, lập Bầy Nùng Sơn, 1933.

Lê Vĩnh Tuy, Hà Nội, lập Đoàn Lãng Bạc 1, 1933. Dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt. 

Trần Văn Tuyên Ngỗng Trắng Ngoài Trời, Hà Nội, lập Đoàn Gia Long, tháng 7/1931. Năm 1934, lập Đoàn Đại La. Về sau là chủ biên báo Thẳng Tiến của HĐ VN và Tráng Sĩ của ngành Tráng.

Cao Minh Tuyền, Đinh Nho Thống, lập Đoàn Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Lê Bá Tuyền, Đạo Thần Kinh, Huế, năm 1935 lập một Đoàn ở trường Providence không rõ tên.

Nguyễn Bá Tuyền, Huế, lập Đoàn Huế 1, tháng 3/1934.

Đông Hoàng Tư, lập Bầy Lạc Long, Nhà Bè, Sài Gòn, 1936.

Nguyễn Văn Tư Hùm Xám, Hà Đông, lập Đoàn Hà Đông và Đoàn Đống Đa, 1934. Về sau làm Châu Trưởng Thăng Long.

Lê Văn Tư, lập Đoàn Phan Thanh Giãn ở Tourane, 1934.

Phạm Tước, Sài Gòn, lập Đoàn Trần Hưng Đạo 2, 1933.
Nguyễn Thúc Toản Báo Nghiêm Chỉnh, Tráng Trưởng Bạch Đằng Huế, UV ngành Tráng, UVLL Quốc tế, UVHL Bộ TUV. Lìa Rừng năm 2003 tại Sài Gòn, thọ 93 tuổi.

Vương Trọng Tôn, lập Tráng đoàn Châu Văn Tiếp năm 1933. Năm 1936 dự trại HL Trưởng ở Tùng Nguyên. Về sau là UV Đạo Bà Rịa.

Lê Hữu Vạn, lập Bầy Đồng Nai, Sài Gòn, 1935.

Hoàng Thụy Vân, Trưởng Trung Kỳ, dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Tôn Thất Dương Vân Trâu Siêng Năng, Đạo Trưởng Ái Tử, Quảng Trị. Tổng ủy viên  tại Đà Lạt 1952-1958. Lên Đường lúc đã làm TUV năm 1953. Mất năm 1994 tại Sài Gòn.

Lưu Văn Vầy, Bà Rịa, lập Bầy Châu Văn Tiếp ngày 28/9/1833.

Nguyễn Hữu Viên, Lạng Sơn, lập Đoàn Mẫu Sơn, 1934. Dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Nguyễn Văn Vịnh, Đốc phủ sứ, mạnh thường quân số 1 của Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ.

Võ Hữu Xáng, Quảng Ngãi, lập Bầy Quảng Ngãi III, ngày 7/4/1935.

Lê Văn Xuân, Sài Gòn, lập Đoàn Lê Văn Duyệt năm 1932. Dự trại HL đầu tiên của HĐVN năm 1936 tại Tùng Nguyên, Đà Lạt.

Hồ Văn Xuân, Long Xuyên, lập Đoàn Chưởng Binh Lễ, 1931.

Nguyễn Văn Xuân, Hạt Trưởng HĐ Long Xuyên.

Phạm U Xung, lập Bầy Lê Lợi.

Phạm Xung, Hà Nội, lập Đoàn Hồng Bàng, 1931.

Trần Kim Xuyến, lập Đoàn Sông Thương.

Nguyễn Văn Xô, lập Bầy Nguyễn Hiền, Bạc Liêu, 1935.

Trên đây chỉ là một số rất nhỏ các huynh trưởng tiền nhân mà chúng tôi lấy ra từ các sách, báo cũ. Quý biết chừng nào nếu các Trưởng cung cấp thêm.

Ngoài ra tưởng cũng cần thiết phải ghi lại một số Trưởng người Pháp đã thật sự đóng góp việc hình thành HĐVN thuở ban đầu, những khuôn mặt khả ái đã hòa mình xây dựng phong trào, họ đến với chúng ta duy nhất chỉ là tình huynh đệ Hướng Đạo.

Sử sách HĐ cũng như các Trưởng thời trước thường nhắc đến các Trưởng sau với lời lẽ đầy thân ái: André Lefèvre, Raymond Schlemmer, André Consingny, August Bernard, chị Chauvet, bà Chenevier (Sơn Nữ Vương), Niédrist, Georges Lefas, Raoul Serène…

Đa phần những huynh trưởng của thời vàng son (1930-1945) nay đã ra người thiên cổ, họa hoằn chỉ còn năm ba vị nhưng cũng đã gần trăm tuổi. Chúng tôi viết những dòng này để lưu dấu và biết ơn tiền nhân HĐ đã khai sinh HĐVN, đã rèn luyện hàng hàng lớp lớp thanh niên rường cột cho nước nhà.

Nhớ xưa chỉ có một ông giáo làng, một nho sĩ gàn và một công chức xoàng mà làm nên sự nghiệp vẻ vang có cả mấy trăm đơn vị của 12 Châu trải dài từ Cao Bắc Lạng đến mũi Cà Mâu với 3 vạn HĐS dưới cờ. Thật đáng khâm phục.

THỜI VÀNG SON 
HƯỚNG ĐẠO 
LAN TỎA KHẮP NƠI
T

ừ Cao Bằng – Bắc Kạn – Lạng Sơn cho đến tận Cà Mau đều có Hướng Đạo. Những đơn vị nào có ghi ngày thành lập thì chúng tôi đã ghi vào danh sách của từng năm một.

Có những đơn vị không ghi rõ ngày sinh, chúng tôi xếp chung vào một danh sách sau đây để lưu dấu và tiện tra cứu sau này:

Danh sách những đơn vị có ghi danh nhưng không ghi ngày thành lập:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Trưởng 

phụ trách

	Thái Bình
	Bầy Kiến Xương
	

	
	Đoàn Nguyễn Công Trứ
	

	
	Bầy Nguyễn Công Trứ
	

	
	Bầy Thanh Quang
	

	
	Bầy Tiên Dồng
	

	Yên Bái
	Đoàn KaLong
	

	
	Đoàn Nguyễn Huệ
	

	
	Bầy Nguyễn Huệ
	

	
	Đoàn Nghĩa Lộ
	

	Bắc Cạn
	Đoàn Ba Bể
	

	Thanh Hoá
	Bầy Lương Thế Vinh
	Nguyễn Văn Cam

	
	Tráng Mai Hắc Đế
	

	
	Lê Văn Duyệt
	

	
	Hồng Đức
	

	
	Cầu Giát
	


	Cao Bằng
	Đoàn Bằng Giang
	

	Huế
	Đoàn Bình Dân
	Võ Thanh Minh

	
	Đoàn Lê Lai
	

	
	Đinh Bộ Lĩnh
	

	
	Đoàn Phú Xuân
	Nguyễn Đức Độ

	
	Đoàn Folfre
	

	Sài Gòn
	Tráng Bạch Đằng
	Trần Văn Quế

	
	Đoàn Bến Nghé
	Nguyễn Thanh Minh

Từ Bộ Quốc

	
	Tráng Lê Văn Duyệt
	Huỳnh Văn Diệp

	
	Thủy Đoàn Dã Tưởng 

(Đạo Cửu Long)
	Lê Tứ

	
	Đoàn Chim Vàm Cỏ
	Lệ Hằng

	
	Ấu Đoàn Sao Mai
	Nguyễn Văn Bổn

	
	Đoàn Saint George
	Nguyễn Hữu Phước

	
	Chim Non Trấn Biên
	Võ Anh Bình

Trần Thị Liễu



	Hà Nội


	Đoàn Lý Thái Tổ
	

	
	Bầy Bá Đa Lộc
	

	
	Tráng Bố Vệ
	

	
	Đoàn Lương Thế Vinh
	Cao Minh Tuyền

Đinh Nho Thống

	
	Bầy Lê Lợi
	

	
	Bầy Hoa Lư (Nguyễn Trãi -  Chương Dương)
	

	
	Bầy Hồng Bàng (Nùng Sơn - Trần Quốc Toản -

Tây Hồ)
	

	
	Đoàn Louis Pasteur
	

	
	Bầy Hai Bà
	

	
	Bầy Nguyễn Trãi
	

	
	Đoàn Nguyễn Trãi
	

	
	Đoàn Nhân Mục
	

	
	Đoàn Đống Đa
	

	
	Bầy Maud’ Huy
	

	
	Đoàn Sĩ Vương
	Anh Tuyền

	Hà Nội
	Bầy Saint George
	

	
	Đoàn Saint George
	

	
	Tráng E.Huc
	

	
	Đoàn Trúc Bạch

 (Đạo Vĩnh Thuận)
	

	
	Đoàn Courbet
	

	
	Bầy Courbet
	

	
	Bầy Cờ Lau
	

	
	Bầy Đội Sơn
	

	
	Hồng Đức
	

	
	Bạch Đằng
	

	Hà Giang
	Đoàn Lô Giang
	

	Long  Xuyên
	Đoàn Long Xuyên 
	Liên Sanh Hồ

Nguyễn Dung Sửu

Nguyễn Văn Xuân

	
	Bầy Phù Đổng
	Henry

Liên Sanh Hồ

	Vinh
	Đoàn Lãn Ông
	

	Hải Phòng
	Đoàn Lý Thường Kiệt
	Vũ Văn Quí

	
	Đoàn Gia Long
	

	
	Đoàn Nam Triệu
	

	
	Bầy Lê Chân
	

	
	Bầy Mê Linh
	Cao Vĩnh Địch

	
	Bầy Trương Vĩnh Ký
	Đinh Thị Loan

	
	Đoàn Quang Trung
	

	Nha Trang
	Tráng Ngô Quyền
	Cung Giũ Nguyên

	Bình Định
	Tráng Võ Tánh
	

	Quảng Trị
	Tráng Nhật Lệ + Ái Tứ
	

	
	Tráng Bạch Đằng
	

	Phú Thọ
	Đoàn Hùng Thao
	

	Hưng Yên
	Bầy Hồng Châu
	

	Quảng Yên
	Tráng Hạ Long
	

	
	Đoàn Võ Tánh
	Nguyễn Xuân Kim

Lê Văn Ích

	Đà Nẵng
	Tráng Hải Vân
	Hồ Văn Đệ

Trần Phước Chu



	Cao Lãnh
	Công Giáo Cao Lãnh
	Michel Đậu 

Lê Bảo Tịnh

	Nam Định
	Tráng Đống Đa
	Bùi Thế Cường

	
	Bầy Hoàng Anh
	

	
	Đoàn TH. Vénard
	

	
	Bầy Văn Lang
	

	
	Tráng Sơn Nam Hạ
	

	
	Đoàn Trần Quốc Tuấn
	

	Ninh Bình
	Đoàn Đinh Bộ Lĩnh
	

	
	Bầy Dục Thuý
	

	Hà Nam
	Bầy Đôi Sơn
	

	Bến Tre
	Đoàn Trương Vĩnh Ký
	

	
	Tráng Thủ Khoa Huân
	

	
	Tráng Phan Thanh Giản
	

	
	Tráng Quang Trung
	

	Quảng Bình
	Tráng Nhật Lệ
	

	Tuyên Hoá
	Đoàn Sông Ba
	Nguyễn Văn Đãi

	Sơn Tây
	Tráng Sơn Tây
	Nguyễn Cao Minh

Trần Bá Thành

	Vĩnh Yên
	Đoàn Phong Châu
	

	
	Đoàn Văn Lang
	

	Qui Nhơn
	Tráng Võ Tánh
	

	Uông Bí
	Đoàn Yên Tử
	

	Châu Đốc
	Đoàn Thoại Châu
	Phạm Văn Giang

	Vũng Tàu
	Đoàn  Túy Vân
	Phạm Trung Nhơn

Ấn Túy Vân

Phạm Văn Mạnh



	Sóc Trăng
	Bầy Thạch Sanh
	Checked Abdul Tuds

	Lạng Sơn
	Bầy Tam Thanh
	

	Bắc Ninh
	Đoàn Tiêu Sơn
	

	
	Đoàn Nhị Thường
	

	Tuyên Quang
	Bầy Thanh Giang
	

	Hải Dương
	Đoàn Phạm Ngũ Lão
	

	Hòn Gai
	Đoàn Hạ Long
	

	Móng Cái
	Tráng Hạ Long
	

	Mông Dương
	Đoàn Ngô Quyền
	

	Tây Ấp
	Nguyễn Xí
	Nguyễn Đăng Ngọc

	Phủ Lý
	Lê Đại Hành
	

	
	Đoàn Lý Thường Kiệt
	Vũ Văn Quí

	
	Bầy Lê Lợi
	Phạm Văn Xung

	
	Tráng Lý Thường Kiệt
	Vương Trọng Tôn

	
	Đoàn Lê Đại Hành
	

	
	Đoàn Nam Triệu
	Báo Tò Mò

	
	Đoàn Hạ Long
	

	
	Đoàn Sông Lam
	Dương Tử Quang

	
	Bầy Sông Lam
	Trần Trải Thủy

	
	Đoàn Sĩ Vương
	

	
	Tráng Đoàn Sông Vị
	Trần An Tịnh

	
	Đoàn Việt Điểu
	

	
	Đoàn Trần Khánh Dư
	Lê Văn Thương

	
	Đoàn Trúc Bạch
	

	
	Đoàn Tây Hồ
	

	
	Bầy Trương Vĩnh Ký
	Đinh Thị Đoan

	
	Phù Đổng Vương
	

	
	Thoại Ngọc Hầu
	

	
	Đoàn Phương Liệt
	

	
	Đoàn Lý Thường Kiệt
	Trâu Bể

	
	Đoàn Sông Thương
	Trần Kim Xuyến

	
	Đoàn Quang Trung
	Nguyễn Hữu Táo


ĐÔI NÉT VỀ

TRƯỞNG TRẦN VĂN KHẮC
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Tên rừng chính thức: Sếu Siêng Năng

Tên rừng phụ: Sếu Vườn, Sếu Đồng Nai

Sinh ngày: 01/7/1902 tại làng Hoàng Xá, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, Bắc Việt.

Năm 1924: Công chức Sở Kinh tế Hà Nội.

Năm 1930: Thành lập đoàn Lê Lợi, đây là đơn vị HĐVN đầu tiên.

Năm 1932: Thuyên chuyển vào làm việc ở Sài Gòn.

Năm 1933: Cùng với các Trưởng ở miền Nam như Lương Thái, Nguyễn Văn Chấn, Trần Coln, Huỳnh Văn Diệp thành lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ. Làm TUV HĐ Nam Kỳ.

Năm 1934: 

- Giúp Cao Miên thành lập HĐ.

- Giúp Trưởng Võ Thanh Minh, và Cụ Trần Bá Vị thành lập HĐ Trung Kỳ.

Năm 1935: Tổ chức họp bạn Đông Dương lần thứ nhất tại sân Mayer.

Năm 1936: Tham dự trại trường đầu tiên của Đông Dương tại đồi Tùng Nguyên Đà Lạt. Cùng với Tr Hoàng Đạo Thúy (Hổ Sứt), Niédrist (Dê Sa Mạc), Bernard (Lợn Lòi Già), làm phụ tá cho Trại Trưởng là Raoul Serène.

Năm 1937: Tham dự khóa Bằng Rừng tại Bạch Mã. Đây là khóa BR đầu tiên của 5 xứ Đông Dương. Trại Trưởng là DCC Raymond Schlemmer (Nga Nam Tào, Đô đốc hồi hưu).

Năm 1947: Sang Pháp chữa bệnh. Trao đuốc cho Tr Huỳnh Văn Diệp.

Năm 1949: Về Việt Nam, lên sinh sống ở Đà Lạt. Thầm lặng hỗ trợ HĐ. 

Năm 1960: Tổ chức Ban Bảo trợ Đạo Lâm Viên.

Năm 1970: Được Hội trao tặng “Kim Long Bội Tinh” nhân trại họp bạn kỷ niệm 40 năm thành lập HĐVN, tại Suối Tiên, Thủ Đức. Đây là huân chương cao quí nhất của Hội và Tr. Trần Văn Khắc là người đầu tiên và duy nhất được trao tặng.

Năm 1971: Đạo Lâm Viên bất an, Trưởng đã không nề hà đứng ra gánh vác với chức vụ Đạo Trưởng để giải quyết việc chung.

Về sau sang định cư tại Canada, ở đây Trưởng đã tích cực gây phong trào để phục vụ thanh thiếu nhi được chính phủ Canada trao tặng huy chương Bắc đẩu vì sự nghiệp giáo dục trẻ em. 

Năm 1983 tại hội nghị Costa Mesa ở California Trưởng được bầu làm Chủ tịch HĐ Trung ương HĐVN tại hải ngoại.

Ngày 25/5/1994 lìa rừng, thọ 93 tuổi. Trong di chúc có để lại một số tiền nhỏ cho HĐ và cũng để lại bao thương tiếc cho các HĐS.

Đức tính hiếm có: Trả lời ngay tất cả thư từ nhận được, dù chỉ là một Sói con.
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Cụ Trần Văn Khắc 1992

(người đứng giữa “chống gậy”)
TRƯỞNG HOÀNG ĐẠO THÚY

N

gười ta tôn xưng cụ Hoàng Đạo Thúy là nhà văn hóa, nhà quân sự, tổ sư Hướng Đạo Việt Nam. Thật ra Trưởng Trần Văn Khắc mới là người đầu tiên lập Đoàn HĐ (Đoàn Lê Lợi ở trường Thể dục Hà Nội tháng 9/1930). Và tháng 10/1930 cụ Thúy mới lập đoàn Vạn Kiếp cũng ở Hà Nội.
Xem lại sách báo HĐ thời bấy giờ thì quả tình Hoàng Lão Hổ là người có công số một trong việc hình thành và phát triển phong trào HĐ tại Việt Nam: với đoàn Vạn Kiếp 1, Vạn Kiếp 2, Bầy Trứng Rồng, Tráng đoàn Lam Sơn và Bố Vệ do Trưởng thành lập cọng với tờ Hướng Đạo Thẳng Tiến, Tráng Sĩ: “cụ Thúy như một hiệp sĩ tả xông hữu đột giúp Hướng Đạo trở thành một đoàn thể giáo dục có uy tín bậc nhất thời kỳ 1930-1945”.

Xin có đôi nét về cuộc đời của Người Đồng Hành cùng thế kỷ:

Cụ sinh năm 1897 (khai sinh sụt mất 3 tuổi, 1900) tại làng Kim Lũ (nay là xã Đại Kim huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong một gia đình Nho giáo và khoa bảng. Thân phụ là cụ Hoàng Đạo Thành thi Hương từ năm 21 tuổi nhưng đến năm 32 mới đậu Tú tài. Tiếp đó nhiều lần thi Hội nhưng vì văn chương quá phóng túng nên không đỗ. Đến năm 1884 có ân khoa mở tại Thanh Hóa ông lều chõng vào ứng thí, bài thi cũng chỉ được xếp vào loại tú tài. Nhưng khi duyệt bài một giám khảo trẻ tuổi là Cao Xuân Dục đã kinh ngạc mà thốt lên rằng: “Bài này là văn của bậc thầy, không phải là của thí sinh đâu”. Nhờ thế mà ông được đỗ cử nhân.

Chỉ làm quan một thời gian ngắn ông xin về quê mở trường dạy học. 

Ông kỳ vọng người con trai có thể thay thế mình làm việc lớn sau này cho nên đặt tên là Hoàng Đạo Viễn, tên gọi ở nhà là Khóa. Đến năm ông Thúy lên 8 thì cụ thân sinh qua đời. Gia đình một tay người chị cả (tức là bà Cả Mộc con cùng cha khác mẹ) lèo lái. Cụ Thúy tự thấy mình không xứng đáng với cái tên Viễn: “nhìn xa thấy rộng” nên ông đổi ra là Thúy là cái tên mà người con gái thường dùng, để nói lên sự hổ thẹn của mình không thực hiện được ý định của thân phụ. Ông thi ra trường đỗ cao, nhiều người khuyên nên học lên nữa nhưng ông lại xin đi dạy học. Tiên khởi dạy ở Nam Định rồi lên Quảng Yên, Cao Bằng sau về dạy ở Việt Trì, Móng Cái, cho đến 10 năm sau về dạy trường Yên Thành Hà Nội. 

Trong thời gian dạy học cụ đã đọc cuốn sách có tựa đề là: “Eclaireur” và tờ báo Temp Nouveaux (xuất bản ở Pháp) nói về phong trào Hướng Đạo ở thế giới. Cụ tóm tắt những ý chính rồi nhờ ông Dương Tự Quán in thành sách với nhan đề là “Hướng Đạo Sinh”. Song hành với việc này tháng 10 năm 1930 ông lập đoàn Vạn Kiếp gồm những học sinh lớp nhì và  lớp nhất tức lớp 4 và lớp 5 bây giờ, đa số đoàn sinh là học sinh của trường ông dạy. Như anh em Đỗ Đức Phúc, Đỗ Đức Lộc, Dương Trung Vượng, Dương Trung Hậu. 

Đến năm 1932, khi Trưởng Trần Văn Khắc thuyên chuyển vào Nam thì Tr Hoàng Đạo Thúy lên làm TUV HĐ Bắc Kỳ đổi Ban Đồng Tử thành Hướng Đạo và Đồng tử quân thành Hướng Đạo Sinh. Đổi áo xanh thành áo nâu, sau đó lập Bầy Trứng Rồng giao cho Tr Lê Thị Lựu trông nom, lập Tráng đoàn Lam Sơn là tráng đoàn trụ cột của Đông Dương, ấn hành tờ báo Hướng Đạo Thẳng Tiến, Tráng Sĩ. Sáng tác và xuất bản cuốn “Đội của tôi”.

Trong thời gian này Trưởng đã mở nhiều trại huấn luyện tại Bắc Kỳ. Tham gia giảng huấn trại huấn luyện đầu tiên của HĐĐD tại đồi Tùng Nguyên (1936), làm Khóa trưởng nhiều khóa Bạch Mã và Bằng Rừng tại trại trường Bạch Mã (từ 1938-1943). Thời kỳ này, Trưởng Hoàng Đạo Thúy đã cùng anh em triển khai phong trào ra toàn cõi Việt Nam. Phong trào Hướng Đạo ở Việt Nam không còn đơn thuần là xì-cút, là sói con, thiếu sinh, tráng sinh mà chính là phong trào tìm đường về với dân tộc của thanh niên Việt Nam, chuẩn bị một lực lượng thanh niên hùng hậu để sẵn sàng phụng sự Tổ quốc. 

Năm 1943, nhân ngày lễ Jeanne d’Arc, Pháp tổ chức một cuộc diễu hành trong đó có Hướng Đạo Sinh Pháp và Việt. Họ quy định khi đi qua lễ đài phải giơ thay chào theo kiểu Hitler Đức Quốc xã (lúc đó Đức Quốc xã đang thống trị Pháp Quốc). Nhưng khi đi qua khán đài anh em chỉ chào theo kiểu Hướng Đạo theo lời dặn của Trưởng Thúy. Người Pháp tức giận định bắt ông Thúy bỏ tù nhưng các Trưởng HĐ người Pháp ra mặt bênh vực Trưởng Thúy, viện lẽ đưa ông Thúy đi tù là vô ích vì các HĐS trong đó có cả chúng tôi sẽ góp tiền để nuôi ông ấy. 

Tưởng cũng nên nhắc lại một sự kiện đau lòng là người con gái đầu lòng thông minh sắc sảo của Trưởng Thúy lúc đó đã 24 tuổi, nghe tin cha sắp bị Tây bắt liền hấp tấp đi tìm ông chẳng may bị tai nạn qua đời, để lại một vết thương rớm máu trong lòng ông. Ông than thở: 
“Chợt nghe chim khách kêu ngoài ngõ,

Chỉ thấy mây về chẳng thấy con”.

Đã có định hướng sẵn nên ông từ chối lời mời làm Bộ Trưởng Thanh niên trong chính phủ Trần Trọng Kim. 

Năm 1945, ông được bầu làm Ủy viên Trưởng Hướng Đạo toàn quốc nhưng chỉ một thời gian ngắn thì giao lại cho một Tráng sinh Lam Sơn là Hoàng Qúy làm Tổng ủy viên còn mình thì tham gia cách mạng. Chín năm kháng chiến chống Pháp và sau hội nghị Genève, ông đã được đặt cử những chức vụ sau: 

- Cục Trưởng Cục Truyền tin Bộ Quốc phòng. 

- Hiệu trưởng trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, Sơn Tây.

- Cục Trưởng Cục Quân huấn.

- Cục Trưởng Cục Giao thông Công binh thuộc Bộ Quốc phòng.

- Trưởng Ban thi đua ái quốc trung ương.

- Đại biểu Quốc hội.

Đến năm 1964 thì ông về hưu với quân hàm đại tá và dành tất cả thì giờ để viết các sách: “Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, Phố Phường Hà Nội Xưa, Người và Cảnh Hà Nội, Đất Nước Ta”, những tác phẩm không bao giờ phai mờ trong lòng người Hà Nội, người Việt Nam.

Những năm cuối đời, chợt nhớ đến Hướng Đạo, một phong trào mà ông đã góp phần phát triển từ thuở ban đầu. Ông bèn viết hồi ký và lập Ban Liên lạc Hướng Đạo toàn quốc gồm có 22 người. Năm 1993, ông triệu tập đại hội đại biểu huynh trưởng Hướng Đạo toàn quốc tại Hà Nội tính chuyện tái lập phong trào, có khoảng 300 người tham dự. Cuộc họp đông vui, nhưng việc phục hoạt Hướng Đạo không thành. 

Đến năm 1994, cụ thanh thản ra đi, thọ 97 tuổi. Để lại gia tài Hướng Đạo ngổn ngang trăm mối.



MỘT CÁI TẾT THIỆT 
“HƯỚNG ĐẠO” 
LEO NÚI FAN-SI-PAN
Những chuyện “hóc búa”

Hồi tháng 10, nhân dịp nói chuyện điện thoại với anh Thoại anh ấy yêu cầu tui “viết cho một bài” cho Liên Lạc số Tết. “Viết cho một bài” là một câu mà tui rất ớn nghe, vì nó là một việc mà không biết bao nhiêu người yêu cầu tui mỗi năm. Họ đâu có biết là nếu mỗi năm, hay ba, hay mười năm, chỉ viết một bài thôi, thì dễ: rút hết ruột ra cho vào đó. Nhưng mà viết chỉ viết hoài hoài, là chuyện khác! Không lẽ chỉ viết một bài rồi gởi cho tất cả các báo! Như vậy cũng khó coi! Nhưng viết hoài thì lấy chất liệu ở đâu? Kiến thức mình cũng có hạn: mình đâu có phải “omniscient” - cái gì cũng biết. Và nhất là về đề tài, làm sao có mãi, muốn là có, nhứt là đề tài “ruột” của mình, hay đề tài mà độc giả ưa, thích, thấy bổ ích, đọc không phí thì giờ, hay không buộc phải chê, ghét tác giả!

Nói quanh, anh Thoại( đã vì quá nể, quá thương tui mà vô tình đẩy tui vô một thế khá kẹt: buộc tui phải thi lại để lấy cấp Hướng Đạo hạng nhứt!!! Thiệt là điên đầu! Nói chuyện Hướng Đạo hoạt động trong năm, nhứt là mùa Hè thì được. Biết bao nhiêu chuyện nói: nào là chuyện đi cắm trại Bạch Mã, họp bạn nơi này nơi nọ, ở Hà Đông, ở Hà Nội, Jamboree Soissons 1947 ở Pháp (như anh Thao đã kể). Chớ Tết thì chịu cứng! Tết đâu có phải là dịp mà người Việt, dù tinh thần Hướng Đạo có “cao” đến mấy, có thể bỏ gia đình để mang bị lên lưng đi vô rừng thổi cơm hay chơi trò “cao bồi da đỏ” (Cowboys and Indians)!

Thiệt là khó cho ông xì-cút già này! 73 tuổi rồi mà cũng không được yên thân! Bây giờ mới nhớ câu nói mà anh Trần Điền, một trong những trưởng đã dạy tui là: “scout d’un jour, scout de toujours”, theo nghĩa đen là: vô xì-cút là kẹt luôn - nghĩa là: ở tù chung thân, nhưng theo nghĩa bóng lại là, như trong Trung Dung: “Đạo bất khả tu du lỵ giã, khả ly phi đạo giã” (đã là Đạo thì không thể đời được, đời thì không còn là Đạo nữa). Chẳng ai bắt buộc, chỉ tùy mình có “thành” hay không “thành” mà thôi, nếu mình ý thức được rằng “bất thành vô vật” (nếu không thành tâm và thành thực với mình thì chẳng làm được ất giáp chi hết trong đời). Hướng Đạo “de toujours” là vậy đó! Chỉ ngưng một phút là bao nhiêu công lao coi như bỏ đi hết. Cái mất không phải là tiền bạc chức tước, nhưng là công đức.

Những câu như vậy, nay nghĩ lại, trong tình trạng xã hội bấy nhầy ngày nay, mới thấy là “hóc búa”! Nó buộc mình phải nghĩ mãi. Nghĩ mãi… Nhưng là Hướng Đạo hạng nhứt không lẽ tui bó tay? Đã quá thất thập rồi, nên phải “bất du cũ” (không vượt ra ngoài khuôn khổ). Cho nên tui phải chứng minh rằng mình là Hướng Đạo hạng nhứt thứ thiệt chớ! Và “bất du cũ”, tui đã tìm ra chuyện để viết.

Leo núi cao nhứt của nước Việt Nam

Đó là chuyện tui leo núi Phan Si Pan (Pháp ngữ: Fan-Si-Pan), chuyện “Hướng Đạo”,  không phải “chuyện nhà báo” (nói láo ăn tiền) đâu nghe! Chuyện cũ xì đối với tui, quên đi từ lâu rồi, nhưng vì nay bị anh (Thoại) thách thức, mới đem ra kể. Chuyện này xảy ra trong dịp Tết năm 1945, chỉ mấy tuần trước khi Nhựt đảo chánh Pháp và Việt Nam bị đẩy vào một giai đoạn biến chuyển lớn.

Chuyện ni là một chuyện “Hướng Đạo” thiệt, của một Hướng Đạo sinh hay đúng hơn, của một tráng sinh trọng quy tắc “scout d’un jour, scout de toujours”, coi việc “đi xì-cút” như một cuộc leo núi Phan Si Pan. Núi này là núi cao nhứt của nước Việt Nam, cao 3.142 thước. Cách Hà Nội gần 400 cây số, cách Lào Cai 9 cây số, sát biên giới Việt Trung, phải leo hơn nửa ngày trời (khởi hành lúc sáng sớm, đến lúc quá trưa) mới đến đỉnh, và tui là một trong vài người Việt Nam - chắc khá hiếm hoi - đã làm chuyện đó. Ngon không! Nếu tui không “đi xì-cút” thì sức mấy mà được cơ hội và diễm phúc leo núi Phan Si Pan! Đầu đuôi như sau.

Tết 1945 là Tết đầu tiên mà tui và anh tui, anh Hoàng( tráng sinh trong đoàn của anh Hoàng Đạo Thúy, và một số anh em sinh viên miền Trung không về ăn Tết ở Huế vì lúc đó đường sá cầu cống bị không quân Mỹ ném bom, hư hại nhiều, đi xe lửa phải qua phà phiền toái, và nhứt là mua cho được vé xe lửa lúc đó là một chuyện rất khó khăn. Gia đình hiểu vậy nên thông cảm.

Nhưng Tết được nghỉ dài ngày, làm gì đây? Đi cắm trại với ai, và nhất là ở đâu trong thời tiết ước át, đất đai bùn lầy, vì thời gian này trời mưa phùn. Trong tình hình đó có người trong nhóm bạn anh Hoàng đề nghị đi Sapa (Chapa nơi nghỉ mát miền núi của người Pháp thời đó, như Đà Lạt trong Nam), và leo núi Phan Si Pan.

Leo núi thì tui cho là chuyện thường, vì tui đã leo núi Bạch Mã như chơi, và hàng tuần. Lúc đó tui biết rằng núi Phan Si Pan là núi cao nhứt nước Việt Nam, nhưng đâu dè nó cao hơn núi Bạch Mã gấp hai lần! Muốn đến đó phải một ngày rưỡi: đi xe lửa từ Hà Nội xuyên qua Việt Trì, Yên Bái, đến Lào Cai (400 cây số: gấp 10 lần đường Huế-Cầu Hai); sau đó, còn phải đi xe buýt, đâu 20-30 cây nữa mới đến Sapa. Điều này tui không nhớ rõ, nhưng ba điều mà tui nhớ rất rõ là: 

1. Lần đầu tui tiếp xúc với người H’Mong, Thái, Tày, Nùng, Dao, v.v… vùng thượng du Bắc Việt, thấy họ rất dễ chịu.

2. Nhờ khí hậu mát, su trồng lên rất tươi tốt, ăn sống “on the spot” (ngay tại vườn rau) rất ngọt.

3. Lần đầu tui thấy tuyết, vì ngày tui đến đó có tuyết rơi, nhưng nay nghĩ lại, đó chỉ lai rai so với tuyết mà tui thấy sau này ở Thụy Sĩ, và “peanuts” so với “tempêtes de neige” mà tui mục kích trong 20 năm qua ở xứ Canada này.

Ngũ nhân đồng hành

Nhưng tui nóng vô đề, quên nói đến mấy người “đồng hành” của tui lúc đó. Ngoài anh Hoàng, có anh Đặng Văn Việt(, sau này nổi tiếng ở mặt trận Cao Bằng Lạng năm 1950, và được gọi là “đệ tứ lộ vương” (vua đường số 4) vì anh ấy là một người chỉ huy quan trọng trong mấy trận đánh lớn đầu tiên xảy ra trên đường số 4 chạy dọc biên giới Việt Hoa, trong đó quân Việt đánh quân Pháp đại bại. Anh về hưu với quân hàm đại tá, ……. Hồi đó anh đang học đại học y khoa Hà Nội, hình như năm thứ 2. Trước đó anh học trường Khải Định, và sau khi Nhật đảo chính Pháp, thời chính phủ Trần Trọng Kim, học trường Tiền Tuyến ở Huế với anh tui. 

Một người nữa tui không nhớ rõ lắm. Nếu tui không lầm, đó là anh Nguyễn Kèn, sau này nổi tiếng là chỉ huy quân sự giỏi, và là đại diện chính quyền Hà Nội tại Ủy ban quân sự Pháp Việt về trao đổi tù binh ở Tùng Giã, Điện Biên Phủ, tiếp theo hội nghị Genève tháng 7 năm 1954. Sau này anh giữ chức lớn trong quân đội miền Bắc. Anh ấy cũng là học sinh trường Khải Định và trường Thanh Niên Tiền Tuyến với anh Hoàng. Mà hình như cũng là tráng sinh.

Một người nữa là anh Trần Tiêu Diêu, sau này lấy tên là Hoàng Xuân Tùy, làm lớn trong quân đội và chính quyền. Anh ấy cùng học một khóa huynh trưởng với tui ở trại Bạch Mã năm 1944, ở chung một đội. Nhưng anh theo Việt Minh mà tui không hề hay biết. Lúc ở Lào Cai, anh hỏi tui có muốn qua Tàu học quân sự không, và nhứt là tháng 8 năm 1945, lúc đảo chính anh là người nói cho tui biết Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, và trả lời một thắc mắc của tui về bạo động, anh nói: “cách mạng thì phải đổ máu chớ!”, và nhờ đó tui mới có một ý niệm rõ ràng về “cách mạng”, và Việt Nam sẽ đi về đâu.

Còn một, hay hai người nữa mà nay tui không nhớ rõ: là Thưởng và anh Uy. Nhưng điều này không quan trọng lắm. Dù là một hay hai, hay ai, cũng là bạn thân của anh tui cả.

Nếm mùi lạnh và tuyết lần đầu tiên

Sau khi quyết định thì tui được bảo là phải sắm đồ “chắc” để leo núi, đặc biệt là giày và để phòng lạnh. Ngoài áo ấm và một đôi giày da kiểu nhà binh dưới có đóng đinh, tui tậu thêm một đôi gants bằng laine. Nhưng, khi lên đến đỉnh núi mới thấy là tuy vậy vẫn lạnh, nhứt là ban đêm: ở độ cao 3.142 thước hàn độ tất nhiên dưới 0… Sau tuyết, tui được nếm mùi dưới 0 độ lần đầu tiên trong đời tui! Lúc nấu cơm túi, gần lửa mà vẫn run cầm cập! 

Một hiệu chứng lạnh là suốt đường lên núi lau sậy mọc đầy và rất sát, nhưng không có cây lớn, rõ ràng là vì núi cao, đầy mây mù (không rõ là mây hay sương mù). Và về loài thú, thì ngoài chuột ban đêm chui vào nhà trú của chúng tui để kiếm ăn, chúng tui không gặp loại thú gì khác. Rõ ràng là chuột không có gì ăn, nên lục lạo rất ráo riết, và ở ngoài nhà trú, phân của chúng tôi chúng cũng ăn tuốt, không còn để sót một tí nào! 

Chúng tôi mất hơn nửa ngày trời mới lên đến đỉnh núi, và may ở đó có một cái nhà trú bằng gỗ, khá kiên cố nhưng sơ sài, kiểu “cabins” thường thấy ở trong cảnh những vùng quê trong các phim cao bồi Mỹ. Chúng tôi ngủ ở đó một đêm, lạnh run cầm cập, và hôm sau thì hạ sơn. Lúc về đến Lào Cai, như tui nói ở trên, anh Diêu hỏi tui có muốn học quân sự không, nghĩa là lén vượt biên giới qua Tàu và gia nhập hàng ngũ “cách mạng” ở đó. Nhưng tính tui thận trọng, và lúc đó tuy còn trẻ, tui đã quan niệm rằng muốn làm chi cũng phải có kiến thức, nên nếu có cơ hội và điều kiện học, phải học cho xong rồi tính hãy tính chuyện khác. Thêm nữa tui cũng chưa hề nghe anh Bửu chủ trương bỏ học để làm chuyện gì khác. Do đó, tui từ chối.

Một ý niệm triết lý về “Hướng Đạo”        
Căn cứ trên quyển Scouting For Boys của B.P., người Hướng Đạo thường được quan niệm như là một người dò đường và dẫn đường. Nhưng ở lứa tuổi tui, nay ngoài 70, và theo Nho học, thì thất thập “tùy tâm nhi sở dục”, nghĩa là phải làm theo “tâm” của mình (hiểu theo nghĩa rộng là “nội tâm”, cả tâm lẫn trí, và kinh nghiệm mấy năm “đi xì-cút”) thay vì căn cứ những gì trên sách vở và người ta nói, thì tui thấy danh từ “Hướng Đạo” còn có một nghĩa khác, có thể nói là ở cấp thượng sách, thượng đạo, thượng trí. Đó là “Hướng Đạo” cũng phải hiểu thêm là “hướng về Đạo”, tìm một con đường cho chính mình “hướng thượng”, thay vì chỉ dẫn đường cho người khác. 

“Đạo” đây tui không hiểu theo nghĩa tôn giáo, mà là đạo đức, đạo lý, đặt cho cuộc sống, hành vi và tác phong mình những mục tiêu cao cả, một lý tưởng cao thượng, luôn luôn thận trọng, như người quân tử của Khổng Tử, “bất tu du lỵ”. Đạo “con đường hướng thượng” của mình, và vì vậy phải luôn luôn “giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn” (vẫn phải thận trọng cư xử đàng hoàng dù là không thấy ai đang nhìn, đang nghe mình). Tuy không phải là tôn giáo, văn chương hay nghệ thuật, chân trời của nó vẫn là Chân, Thiện, Mỹ.

Nhìn vấn đề như vậy, nghĩa là nhìn sâu vào những gì mà tui đã được học của cha mẹ, của thầy, của các trưởng “Hướng Đạo” có một ý nghĩa rộng lớn, thâm thúy, phong phú và quý báu hơn nhiều. Như vậy là Hướng Đạo, hướng về Đạo, là thụ giáo, là theo đúng mệnh, phát được cái tính của mình, là theo được cái lý thiên nhiên. Đây là giải thích, mà tui cho là rất cao siêu và rất hữu lý của cụ Phan Bội Châu (trong Khổng Học Đăng) về câu: “Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị Đạo, tu Đạo chi vị giáo”.

Đây có thể là một đề tài để suy niệm đêm giao thừa, lúc tiễn đưa ông Táo lên chầu Trời, và rước ông bà về ăn Tết với gia đình mình, và sau đó giải thích cho các người trẻ: “Hướng Đạo” là gì…, và làm sao ta có thể móc ghép nó vào triết lý, và đạo đức Á Đông của chúng ta một cách gọn gàng, mỹ mãn.

Nhìn lại mấy chục năm “đi xì-cút”, tui mới thấy rõ ràng sự liên hệ giữa việc tui trèo núi Phan Si Pan vào dịp Tết cách đây 50 năm, tính tình tui, số mạng tui, giáo dục tui được thâu nhận, và quan niệm triết lý về Hướng Đạo của tui ngày nay: người Hướng Đạo vừa là một người dẫn đường, vừa là một người tìm Đạo. Thiệt là đúng với giáo huấn của Đại Học về “thân dân”: “Đại học chi đại đạo giã, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện… tự Thiên tử dĩ chí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản”! (“Thiên tử” đây nên hiểu là huynh trưởng, “thứ dân” đây là Hướng Đạo sinh). Câu này tương đương với câu trong Kinh Thánh: “Charité bien ordonnée, commence par soi même charity begins at home” (Muốn giúp người, trước hết phải lo sao cho bản thân mình đàng hoàng trước).

Vậy ta có thể kết luận rằng: Không có Đông, không có Tây, chỉ có hữu Đạo hoặc vô Đạo! Người lý tưởng, người hùng, là người “hữu Đạo”. Kipling còn sống chắc phải OK tư tưởng này là “strong man” trong bài thơ East-West của ông ta (There is neither East nor West… When two strong men come face to face, though they come from the end of the Earth!).

Đối với Hướng Đạo, lý tưởng là tự trau dồi làm sao để trở thành người hùng, hiểu theo nghĩa “hữu Đạo”. Được vậy là đạt “Phan Si Pan” (cao đỉnh).

(Viết nhân dịp Tết Đinh Sửu)

Tôn Thất Thiện

(Bài viết trên đây là của ông Tôn Thất Thiện nguyên tráng sinh Bạch Đằng Huế mà Tráng Trưởng là ông Tạ Quang Bửu. Cụ Thiện năm nay “2009” đã 86 tuổi (hiện định cư ở Canada) thường viết văn rất dí dỏm và dùng chữ “tui” thay vì “tôi”. 
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(  “Thoại” tức là Trưởng Nguyễn Trung Thoại (Ngựa Chịu Khó), chủ biên tờ Liên Lạc tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên, mỗi mùa ra một số theo tiết: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Trưởng Ngựa Chịu Khó đã ngừng phi ngày 18/10/1982, hưởng thọ 76 tuổi. Và tờ Liên Lạc cũng đình bản.





( “Hoàng” tức là Tôn Thất Hoàng, Nguyễn Phước Hoàng là tráng sinh Tráng đoàn Lam Sơn của Trưởng Hoàng Đạo Thúy, bào huynh của tráng sinh Tôn Thất Thiện. Tham gia cách mạng, làm việc ở Ban Quân giới đến cấp Đại tá thì chuyển qua làm giáo sư Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhập rừng ban ngày trên Bạch Mã sơn (sau 1975) với tên rừng là Hươu Tận Tâm. Hiện nghỉ hưu tại Vũng Tàu. Rất có lòng với anh em. 





( “Đặng Văn Việt”. Bỏ học Y khoa năm thứ 2 để tham gia cách mạng, đầu thập niên 1950 làm Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cao Bắc Lạng, là trung đoàn đầu tiên của Quân đội Nhân dân. Có tài về quân sự đã đánh bại quân đội viễn chinh Pháp, mở thông biên giới Trung Việt. Pháp gọi ông là “hùm xám”, đồng bào dân tộc miền Tây bắc tôn xưng ông là “Đệ Tứ Quốc Lộ Đại Vương”. Về sau ông chuyển ngành qua làm ở Bộ Thủy Lợi cho đến khi về hưu. Có giữ chức Phó Ban Vận động Công nhận Hội HĐVN. Thỉnh thoảng có vào Sài Gòn và gặp gỡ anh em.  
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